
 

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      714    /BC-BCT 

 

Hà Nội, ngày   28     tháng 8  năm 2026 

 BÁO CÁO 

Về rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp 

luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Điện lực số 61/2024/QH15 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ 

Công Thương đã tiến hành rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản 

quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Luật sửa đổi, bổ 

sung 1 số điều của Luật Điện lực số 61/2024/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật số 94/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15 và Luật số 

135/2025/QH15 (sau đây viết tắt là dự thảo Luật Điện lực) kết quả rà soát như sau: 

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT 

1. Mục đích, yêu cầu rà soát 

a) Mục đích:  

- Xem xét, đối chiếu, đánh giá lại các quy định của dự thảo Luật Điện lực 

với các văn bản là căn cứ để rà soát, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã 

hội nhằm phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các quy định trái pháp luật, mâu 

thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp. 

- Đánh giá về sự phù hợp của dự thảo Luật Điện lực với chủ trương, đường 

lối của Đảng có liên quan đến chính sách/dự thảo cần thể chế hóa thành quy định 

của pháp luật; đề xuất phương án xử lý. 

- Đánh giá về tính tương thích của dự thảo Luật Điện lực với điều ước quốc 

tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên (đặc 

biệt là các quy định của điều ước cần phải nội luật hóa để thực hiện)*. Đề xuất 

hướng xử lý trong trường hợp dự thảo Luật chưa bảo đảm tính tương thích với 

điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

thành viên. 

b) Yêu cầu rà soát: Đảm bảo các nội dung được sửa đổi hoặc bổ sung tại dự 

thảo Luật Điện lực sửa đổi không còn tồn tại vướng mắc gây cản trở cho các tổ 

chức, cá nhân tham gia đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực điện lực; đồng thời phù 

hợp với các quy định của các VBQPPL có liên quan, cũng như đáp ứng được các 

yêu cầu, chỉ đạo chính trị trong công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt 

Nam. 

2. Phạm vi, nội dung, đối tượng rà soát 

2.1. Phạm vi rà soát: 

a) Nội dung dự thảo Luật Điện lực sửa đổi; 
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b) Các chủ trương, đường lối của Đảng cần thể chế hóa tại dự thảo Luật bao 

gồm 08 tài liệu sau: 

- Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về 

bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;  

- Nghị quyết 66-NQ/TW ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị về đổi 

mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước 

trong kỷ nguyên mới;  

- Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04 tháng 5 năm 2025 của Bộ Chính trị về 

phát triển kinh tế tư nhân.  

- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về 

đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số;  

- Kết luận của Bộ Chính trị số 119-KL/TW ngày 20 tháng 01 năm 2025 về 

định hướng đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật. 

- Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06 tháng 01 năm 2026 của Bộ Chính trị về 

phát triển kinh tế nhà nước. 

- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; 

- Kết luận số 18-KL/TW ngày 02 tháng 4 năm 2026 của Ban chấp hành Trung 

ương Đảng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả 

nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-20230 gắn với thực hiện mục tiêu 

phấn đấu tăng trưởng “2 con số”. 

- Kết luận số 75-KL/TW ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Trung 

ương Đảng về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biển đổi khí hậu trong 

thời kỳ mới. 

c) Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến hoạt động điện lực 

và sử dụng điện là 10 văn bản, gồm:  

- Hiến pháp năm 2013, được sửa đổi năm 2025; 

- Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13 được sửa đổi, bổ sung một số 

điều tại Luật số 137/2025/QH15; 

- Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15; 

- Luật Xây dựng số 135/2025/QH15; 

- Luật Quản lý và Đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2024/QH15; 

- Luật sửa đổi, bổ sung Quản lý nợ công 2025 số 141/2025/QH15; 

- Luật Đầu tư số 143/2025/QH15; 

- Luật Giá số 16/2023/QH15; 

- Nghị quyết số 206/2025/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội Về 

cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật; 

- Nghị quyết số 253/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội 

về các cơ chế, chính sách để phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030. 

https://luatvietnam.vn/tai-chinh/luat-quan-ly-no-cong-sua-doi-2025-so-141-2025-qh15-422135-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-tu/luat-dau-tu-cua-quoc-hoi-2025-so-143-2025-qh15-422585-d1.html
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 d) Các Điều ước Quốc tế có liên quan đến dự thảo Luật được rà soát tại Báo 

cáo này là các cam kết liên quan đến điện/năng lượng trong khuôn khổ các FTA 

mà Việt Nam đã ký hoặc các Quy chế của tổ chức Quốc tế mà Việt Nam tham gia 

với tư cách thành viên, bao gồm: FTA trong khuôn khổ ASEAN, ASEAN cộng; 

các FTA song phương; các FTA thế hệ mới như CPTPP và EVFTA; Bản ghi nhớ 

hợp tác lưới điện ASEAN, Hiệp định đầu tư, Quy chế của Cơ quan NLTT Quốc 

tế (IRENA). 

2.2. Nội dung rà soát: Trên cơ sở mục đích và yêu cầu rà soát đã nêu tại mục 

I.1, báo cáo sẽ tập chung rà soát các nội dung theo các chính sách được đề xuất 

tại dự thảo Luật Điện lực, cụ thể: 

Thứ nhất: Xác định các chủ trương đường lối chính trị của Đảng chưa được 

thể chế hóa tại Luật Điện lực cần thiết được đưa bổ sung tại dự thảo Luật;  

Thứ hai: Xác định xung đột, mâu thuẫn về hình thức, nội dung (nếu có) giữa 

Luật Điện lực hiện hành với các văn bản pháp luật hiện hành. Nội dung xung đột 

và các đề xuất giải quyết.  

Thứ ba: Xác định sự nhất quán, phù hợp của hệ thống VBQPPL có liên quan 

đến các nội dung được sửa đổi, bổ sung mới tại dự thảo Luật Điện lực trong bối 

cảnh mới, giai đoạn mới của nền kinh tế - xã hội, hội nhập sâu rộng vào nền kinh 

tế thế giới. 

2.3. Đối tượng được rà soát:  

- Các quy định được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ được quy định tại 

dự thảo Luật; 

- Cơ quan quản lý nhà nước về điện lực và các tổ chức, cá nhân tham gia 

hoạt động điện lực và sử dụng điện được quy định tại dự thảo Luật (nếu có nội 

dung liên quan).   

Chi tiết các văn bản của Đảng, VBQPPL và điều ước quốc tế có liên quan 

được rà soát tại mục II.1, mục II.2 và mục II.3 và Phụ lục của Báo cáo này. 

II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT 

Dự thảo Luật Điện lực có 03 điều, cụ thể như sau: 

- Điều 1 thực hiện sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại 23 điều; thay thế từ, 

cụm từ tại 22 điều của Luật Điện lực năm 2024; bổ sung từ, cụm từ tại 10 điều 

của Luật Điện lực năm 2024; bãi bỏ 03 điều và một số nội dung (khoản, điểm, từ, 

cụm từ) tại 19 điều của Luật Điện lực năm 2024. 

- Điều 2 là Điều khoản thi hành.  

- Điều 3 là Điều khoản chuyển tiếp. 

Các kết quả rà soát các nội dung của dự thảo Luật như sau: 

1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dự thảo Luật 

a) Tổng số văn bản của Đảng có chủ trương, đường lối liên quan đến dự thảo 

Luật được rà soát là 08 tài liệu như đã đề cập tại điểm b mục I.2.1 của Báo cáo. 
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b) Đánh giá về sự phù hợp của dự thảo Luật với chủ trương, đường lối của 

Đảng có liên quan đến dự thảo Luật cần thể chế hóa thành quy định của pháp luật; 

đề xuất phương án xử lý: 

Về cơ bản các nội dung của dự thảo Luật thể chế hóa đúng, đầy đủ và phù 

hợp với các chủ trương, đường lối của Đảng. Đối với một số nội dung chưa được 

thể chế hóa tại dự thảo Luật lần này sẽ tiếp tục được nghiên cứu để thể chế hóa 

tại các dự án Luật sau này hoặc được quy định chi tiết tại các VBQPPL quy định 

chi tiết Luật Điện lực. 

(Chi tiết kết quả rà soát chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến 

dự thảo Luật được cho tại mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Báo cáo này). 

2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Luật 

2.1. Các điều, khoản của Hiến pháp liên quan đến dự thảo Luật đã được rà 

soát và đánh giá tính hợp hiến của dự thảo Luật: Về cơ bản, không có nội dung 

nào của dự thảo Luật có nội dung trái với Hiến pháp. 

2.2. Tổng số văn bản quy phạm pháp luật được rà soát liên quan đến dự thảo 

Luật là 10 văn bản như đã đề cập tại điểm c mục I.2.1 của Báo cáo. 

2.3. Kết quả rà soát: 

Kết quả rà soát cho thấy các quy định tại dự thảo Luật cơ bản phù hợp với 

quy định của pháp luật có liên quan, tuy nhiên có một số nội dung được bổ sung 

mới tại dự thảo Luật đã được quy định tại các điều từ Điều 8 đến Điều 12; khoản 

1, khoản 2 và khoản 4 Điều 13 của Nghị quyết số 253/2025/QH15.  

Vì vậy, để giải quyết vấn đề liên quan đến cùng một nội dung được quy định 

tại 02 văn bản QPPL về điện lực, dự án Luật đề xuất quy định tại khoản 2 Điều 2 

của dự thảo Luật về việc các điều từ Điều 8 đến Điều 10 và Điều 12; khoản 1, 

khoản 2 và khoản 4 Điều 13 của Nghị quyết số 253/2025/QH15 sẽ hết hiệu lực 

khi dự Luật được Quốc hội thông qua và có hiệu lực.  

(Chi tiết kết quả rà soát VBQPPL được cho tại mục II Phụ lục I ban hành 

kèm theo Báo cáo này). 

3. Điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Luật 

Các Điều ước Quốc tế có liên quan đến dự thảo Luật được rà soát tại Báo 

cáo này là các cam kết liên quan đến điện/năng lượng trong khuôn khổ các FTA 

mà Việt Nam đã ký hoặc các Quy chế của tổ chức Quốc tế mà Việt Nam tham gia 

với tư cách thành viên tại điểm d mục I.2.1 của Báo cáo. 

Qua rà soát, Bộ Công Thương nhận thấy các nội dung trong dự thảo Luật 

Điện lực (sửa đổi) cơ bản không trái với các cam kết hay điều ước quốc tế mà 

Việt Nam là thành viên. 

(Danh mục các cam kết quốc tế và Quy chế của tổ chức quốc tế mà Việt Nam 

là thành viên được rà soát tại Phụ lục II của Báo cáo này).  

4. Phụ lục 





Phụ lục I 

RÀ SOÁT CHỦ TRƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN 

NỘI DUNG DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số  714       /BC-BCT ngày  28   tháng    8   năm 2026 của Bộ Công Thương) 

I. CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ THẢO LUẬT 

 

CHÍNH SÁCH / QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT 

 

CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA 

ĐẢNG 

ĐÁNH GIÁ 

(Đã thể chế đầy 

đủ hoặc một 

phần/phù hợp với 

chủ trương, 

đường lối của 

Đảng) 

 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

1. Hoàn thiện các quy định về Quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực nhằm bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước, bao gồm các nội 

dung sau:  

Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 5 như sau: “b) Đầu tư xây 

dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân, trừ nhà máy nhà máy 

điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun 

nhỏ; nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu; lưới điện truyền 

tải quan trọng thuộc danh mục do Thủ tướng Chính phủ quyết 

định;” 

Tại Nghị quyết số 70-NQ/TW mục III.3. đã 

nêu: “... khuyến khích doanh nghiệp khu vực 

nhà nước và tư nhân tham gia phát triển điện 

hạt nhân module nhỏ.”  

Đã thể chế đầy đủ 

theo Nghị quyết số 

253/2025/QH15 

triển khai Nghị 

quyết số 70-

NQ/TW 

Không 

- Bãi bỏ Điều 11 về kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện 

lực, kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh trong đó có nội dung 

phương án phát triển mạng lưới cấp điện để phù hợp với Luật 

Quy hoạch số 112/2025/QH15 đã không còn quy định về kế 

hoạch thực hiện quy hoạch; Rà soát bãi bỏ các cụm từ kế hoạch 

thực hiện quy hoạch phát triển điện lực, kế hoạch thực hiện quy 

hoạch tỉnh trong đó có nội dung phương án phát triển mạng lưới 

cấp điện trong các điều khoản (khoản 4 Điều 5, khoản 2 Điều 

60, khoản 2 Điều 61) của Luật Điện lực 

 

Tại Nghị quyết số 70-NQ/TW đã nêu: chưa 

gắn kết chặt chẽ với quy hoạch, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương và một số 

ngành liên quan; quy hoạch điều chỉnh thiếu 

linh hoạt, chưa kịp thời đáp ứng yêu cầu thực 

tiễn, việc tổ chức thực hiện thiếu đồng bộ, nhất 

là quy hoạch điện và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra 

tại Nghị quyết số 70-NQ/TW về “Rà soát, hoàn 

thành việc tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế 

trong quy hoạch”;  

Đã thể chế đầy đủ 

 

Không 
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CHÍNH SÁCH / QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT 

 

CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA 

ĐẢNG 

ĐÁNH GIÁ 

(Đã thể chế đầy 

đủ hoặc một 

phần/phù hợp với 

chủ trương, 

đường lối của 

Đảng) 

 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

Nghị quyết số 66-NQ/TW: “xây dựng pháp 

luật cần bám sát thực tiễn”. 

Nghị quyết số 79-NQ/TW: “Xây dựng chiến 

lược, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng với 

tầm nhìn dài hạn, đồng bộ, hiện đại, vượt 

trước, đón đầu xu thế phát triển và dịch chuyển 

của các ngành kinh tế trong khu vực và trên thế 

giới, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, 

chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và thích ứng 

biến đổi khí hậu, gia tăng khả năng chống chịu 

các hình thái thời tiết cực đoan. Bảo đảm quy 

hoạch đồng bộ, liên kết, đa ngành, đa mục tiêu 

nhằm khai thác hiệu quả và tận dụng tối đa 

chức năng của các loại hình kết cấu hạ tầng.”. 

- Bổ sung khoản 5, khoản 6 Điều 12:  

Bổ sung khoản 5 Điều 12 quy định làm rõ một số cơ chế nhà đầu 

tư lưới điện truyền tải được áp dụng tại khoản 6 Điều 51 của 

Luật Điện lực về giá dịch vụ truyền tải; phân biệt rõ trường hợp 

đầu tư lưới điện truyền tải áp dụng cơ chế thu hồi chi phí qua giá 

dịch vụ truyền tải với trường hợp đầu tư lưới điện đấu nối đồng 

bộ thuộc phạm vi dự án nguồn điện hoặc lưới điện kết nối phục 

vụ mua bán trực tiếp được thu hồi chi phí qua giá dịch vụ phát 

điện; 

- Bổ sung khoản 6 quy định về các dự án điện lực trong chương 

trình, dự án để thực hiện quy hoạch được sử dụng vốn đầu tư 

công theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Việc quản lý, 

sử dụng vốn đầu tư công, hoạt động đầu tư công đối với các dự 

Thể chế hóa nhiệm vụ tại Nghị quyết số 70-

NQ/TW về: Hoàn thiện cơ chế phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, 

nhất là trong đầu tư, mua sắm, đấu thầu, triển 

khai các dự án năng lượng, nhất là các dự án 

nguồn điện và lưới điện truyền tải; Khẩn 

trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy 

nhanh tiến độ triển khai các dự án năng lượng 

trọng điểm, đặc biệt là các dự án nguồn điện và 

lưới điện truyền tải; Huy động nguồn vốn từ 

khu vực tư nhân tham gia phát triển hạ tầng 

truyền tải điện theo mô hình hợp tác công tư; 

Rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế 

Các quy định tại dự 

thảo phù hợp với 

chủ trương, đường 

lối của Đảng tại 

Nghị quyết số 70-

NQ/TW, tạo sự 

đồng bộ, thống nhất 

giữa Luật Điện lực 

với các Luật liên 

quan. 

Không 
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CHÍNH SÁCH / QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT 

 

CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA 

ĐẢNG 

ĐÁNH GIÁ 

(Đã thể chế đầy 

đủ hoặc một 

phần/phù hợp với 

chủ trương, 

đường lối của 

Đảng) 

 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

án điện lực thuộc đối tượng sử dụng vốn đầu tư công phải tuân 

thủ quy định của Luật Đầu tư công và quy định khác của pháp 

luật có liên quan. 

- Sửa đổi quy định Điều 13 về chủ trương đầu tư dự án điện lực: 

+ Rà soát các quy định mâu thuẫn với Nghị quyết số 

253/2025/QH15: Theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 

253/2025/QH15, các dự án lưới điện không phải thực hiện chủ 

trương đầu tư. Vì vậy, quy định tại các khoản 2 và khoản 3 Điều 

13 của Luật Điện lực 2024 về chủ trương đầu tư dự án lưới điện 

có sự mâu thuẫn với Nghị quyết số 253/2025/QH15 cần bãi bỏ.  

+ Sửa đổi toàn bộ Điều 13 theo hướng kế thừa cơ chế “một số 

dự án điện lực thuộc chương trình, dự án để thực hiện quy hoạch 

được phê duyệt không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ 

trương đầu tư” áp dụng chung cho các dự án điện lực không chỉ 

riêng dự án lưới điện tại Nghị quyết số 253/2025/QH15, trừ dự 

án thuộc thẩm quyền của Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu 

tư, dự án PPP, dự án đầu tư công, Dự án nguồn điện có đề nghị 

Nhà nước giao khu vực biển, đề nghị Nhà nước giao đất, cho 

thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện tại 

khu vực có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh và được xác 

định trong giai đoạn lập, phê duyệt chương trình, dự án để thực 

hiện Quy hoạch phát triển điện lực. Đồng thời, bổ sung quy 

định các dự án thuộc diện không phải thực hiện thủ tục chấp 

thuận chủ trương đầu tư và thuộc đối tượng không đấu giá, 

không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thì văn bản chấp thuận nhà 

đầu tư của cơ quan có thẩm quyền thay thế cho văn bản chấp 

thuận chủ trương đầu tư, là cơ sở để thực hiện các thủ tục liên 

trong quy hoạch, cấp phép, huy động vốn,... 

cho các dự án về năng lượng; có cơ chế, chính 

sách đặc thù vượt trội để thu hút và triển khai 

các dự án năng lượng quan trọng, cấp bách của 

quốc gia; 

Nghị quyết số 66-NQ/TW: “xây dựng pháp 

luật cần bám sát thực tiễn”. 

Nghị quyết 79-NQ/TW: “Chú trọng xây dựng 

và phát triển các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, 

doanh nghiệp nhà nước, ngân hàng thương mại 

nhà nước lớn, giữ vai trò tiên phong, dẫn dắt, 

tạo động lực thúc đẩy các ngành, lĩnh vực then 

chốt, chiến lược, có năng lực cạnh tranh khu 

vực và toàn cầu hoặc các ngành, lĩnh vực thiết 

yếu”. 

Nghị quyết số 68-NQ/TW” “bảo đảm kinh tế 

tư nhân cạnh tranh bình đẳng với các thành 

phần kinh tế khác trong tiếp cận cơ hội kinh 

doanh và các nguồn lực của nền kinh tế, nhất 

là vốn, đất đai, công nghệ, nhân lực, dữ liệu và 

các nguồn lực hợp pháp khác của đất nước theo 

quy định của pháp luật”. 
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CHÍNH SÁCH / QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT 

 

CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA 

ĐẢNG 

ĐÁNH GIÁ 

(Đã thể chế đầy 

đủ hoặc một 

phần/phù hợp với 

chủ trương, 

đường lối của 

Đảng) 

 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

quan (giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất,…) và giao 

Chính phủ quy định chi tiết việc chấp thuận nhà đầu tư, quy định 

việc điều chỉnh chấp thuận nhà đầu tư và trường hợp phải điều 

chỉnh chấp thuận nhà đầu tư..  

- Bổ sung quy định điều khoản chuyển tiếp về dự án đầu tư xây 

dựng lưới điện thuộc đối tượng áp dụng theo Điều 5, khoản 2 và 

khoản 3 Điều 6 của Nghị quyết số 253/2025/QH15 thì tiếp tục 

thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 253/2025/QH15, sau 

khi Nghị quyết số 253/2025/QH15 hết hiệu lực thì áp dụng theo 

các quy định tại khoản 5 và khoản 8 Điều 1 của Luật này để 

không tạo khoảng trống pháp lý khi “Chương trình, dự án để 

thực hiện quy hoạch” chỉ lập từ thời kỳ quy hoạch tiếp theo, sau 

thời kỳ 2021-2030. 

- Sửa đổi toàn bộ Điều 15  theo hướng: 

+ Dự án, công trình cấp bách được áp dụng các quy định đặc thù 

về xây dựng, quy định về đối tượng được áp dụng các quy định 

đặc thù khi xây dựng dự án, công trình điện lực cấp bách;  

+ Bỏ nội dung điểm c khoản 1 Điều 15: do không còn phù hợp 

với Điều 19 của Luật Quản lý và Đầu tư vốn nhà nước vào doanh 

nghiệp, quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Luật số 

68/2025/QH15) đã giao quyền cho doanh nghiệp được quyết 

định huy động vốn theo nguyên tắc tự vay, tự trả theo quy định 

của pháp luật và do các dự án này không thuộc đối tượng phải 

báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn trước khi phê duyệt 

theo quy định tại Điều 20 Luật số 68/2025/QH15. 

+ Bỏ điểm đ khoản 1 Điều 15: do không còn phù hợp với Điều 
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CHÍNH SÁCH / QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT 

 

CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA 

ĐẢNG 

ĐÁNH GIÁ 

(Đã thể chế đầy 

đủ hoặc một 

phần/phù hợp với 

chủ trương, 

đường lối của 

Đảng) 

 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

27 và Điều 29 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 đã quy định 

cơ quan chuyên môn về xây dựng chỉ thực hiện thẩm định 

BCNCKT (không thực hiện thẩm định thiết kế xây dựng). 

+ Bổ sung đối tượng nhà đầu tư thực hiện dự án, công trình điện 

lực cấp bách tại Điều 15 không chỉ áp dụng cho doanh nghiệp 

do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp do 

doanh nghiệp này nắm giữ 50% vốn điều lệ nhằm đa dạng hóa 

các đối tượng tham gia đầu tư dự án cấp bách, phát huy nguồn 

lực xã hội từ các thành phần kinh tế tư nhân. 

- Bỏ quy định về dự án điện lực khẩn cấp khắc phục hậu quả 

thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh theo quy định của pháp luật về xây 

dựng tại điểm a khoản 1 Điều 14 do nội dung quy định chỉ có 

tính chất tham chiếu quy định pháp luật về xây dựng, không có 

tính đặc thù tại Luật Điện lực. 

- Thay thế các cụm từ “khẩn cấp” tại Điều 14 và điểm e khoản 1 

Điều 33 thành “cấp bách” để đồng bộ với đối tượng dự án “cấp 

bách” giải quyết vấn đề bức thiết về bảo đảm an ninh năng lượng 

tại khoản 2 Điều 70 Luật Điện lực. 

Sửa đổi Điều 16 như sau: 

“1. Chính phủ quy định tiêu chí các dự án nguồn điện và lưới 

điện đầu tư theo phương thức đối tác công tư phù hợp với tình 

hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. 

2. Hợp đồng dự án nhà máy điện đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư áp dụng loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - 

chuyển giao (BOT) bao gồm các tài liệu theo quy định của pháp 

Thực hiện chủ trương tại mục III.5 Nghị quyết 

số 70-NQ/TW: “Có cơ chế dành nguồn tín 

dụng ưu đãi hoặc bảo lãnh Chính phủ cho các 

dự án năng lượng quan trọng quốc gia, cần ưu 

tiên đầu tư, kể cả các dự án BOT điện quy mô 

lớn, quan trọng, cấp bách.”. 

 

 

 

Đã thể chế một 

phần phù hợp với 

chủ trương, đường 

lối của Đảng tại 

Nghị quyết số 70-

NQ/TW. 

Việc bổ sung các 

nội dung tại Điều 

16 Luật Điện lực 

Không 
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CHÍNH SÁCH / QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT 

 

CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA 

ĐẢNG 

ĐÁNH GIÁ 

(Đã thể chế đầy 

đủ hoặc một 

phần/phù hợp với 

chủ trương, 

đường lối của 

Đảng) 

 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các tài liệu 

sau đây: 

a) Hợp đồng mua bán điện là thỏa thuận bằng văn bản giữa bên 

mua điện với bên bán điện là doanh nghiệp dự án; 

b) Hợp đồng thuê đất là thỏa thuận bằng văn bản giữa bên cho 

thuê đất nơi có dự án với doanh nghiệp dự án (nếu có); quyết 

định giao khu vực biển (nếu có); 

c) Hợp đồng cung cấp nhiên liệu trong nước là thỏa thuận bằng 

văn bản giữa bên cung cấp nhiên liệu trong nước với doanh 

nghiệp dự án (nếu có); 

d) Hợp đồng chia sẻ cơ sở hạ tầng dùng chung là thỏa thuận 

bằng văn bản giữa bên đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng dùng 

chung với doanh nghiệp dự án (nếu có); 

đ) Văn bản do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký thay mặt 

Chính phủ nhằm bảo đảm đầu tư cho nhà đầu tư và doanh 

nghiệp dự án (nếu có). 

3. Hồ sơ hợp đồng dự án lưới điện truyền tải đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư bao gồm các tài liệu theo quy định của pháp 

luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và hợp đồng 

dịch vụ truyền tải điện, trong đó hợp đồng dịch vụ truyền tải điện 

gồm một số nội dung chủ yếu sau đây: Tổng mức đầu tư; thời 

hạn hợp đồng; cơ chế thu hồi vốn đầu tư; cơ chế điều chỉnh giá; 

cơ chế phân bổ rủi ro; quyền và nghĩa vụ của các bên. 

4. Cơ chế giá hợp đồng mua bán điện, giá dịch vụ truyền tải điện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện chủ trương tại mục III.5 Nghị quyết 

số 70-NQ/TW: “Đổi với cơ chế giá truyền tải 

điện để thu hút mạnh mẽ khu vực tư nhân đầu 

tư phát triển lưới điện truyền tải”. 

nhằm thể chế hóa 

chủ trương tại Nghị 

quyết số 70-

NQ/TW cũng như 

làm rõ thẩm quyền 

hướng dẫn bộ hồ sơ 

dự án và phương 

pháp xác định giá 

điện, giá truyền tải 

điện mà Luật PPP 

chưa có 
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CHÍNH SÁCH / QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT 

 

CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA 

ĐẢNG 

ĐÁNH GIÁ 

(Đã thể chế đầy 

đủ hoặc một 

phần/phù hợp với 

chủ trương, 

đường lối của 

Đảng) 

 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

hoặc cơ chế thanh toán phù hợp của các dự án đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư thực hiện theo quy định của Chính 

phủ nhằm bảo đảm: 

a) Vận hành an toàn, ổn định, liên tục hệ thống điện quốc gia; 

b) Cơ chế thanh toán, cơ chế doanh thu, cơ chế chia sẻ rủi ro và 

các cơ chế tài chính khác.” 

 

 

 

 

 

 

 

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 18 theo hướng quy định rõ dự 

án đầu tư kinh doanh điện lực không thông qua đấu giá quyền sử 

dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư gồm: 

“a) Dự án đầu tư thuộc độc quyền của Nhà nước quy định 

tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 5 của Luật này; 

b) Dự án thủy điện mở rộng, dự án cải tạo hoặc nâng cấp lưới 

điện do nhà đầu tư hiện hữu đề xuất; 

c) Dự án lưới điện, trừ lưới điện đấu nối đồng bộ thuộc phạm 

vi đầu tư dự án nguồn điện thuộc trường hợp quy định tại Điều 

19 của Luật này và trường hợp quy định tại điểm d khoản này; 

d) Dự án cấp bách thực hiện lựa chọn nhà đầu tư quy định 

tại khoản 2 Điều 15 của Luật này; 

đ) Dự án điện gió ngoài khơi theo quy định của Chính phủ; 

e) Các trường hợp theo quy định tại pháp luật khác có liên 

quan.” 

Thực hiện chủ trương Nghị quyết số 68-

NQ/TW “bảo đảm kinh tế tư nhân cạnh tranh 

bình đẳng với các thành phần kinh tế khác 

trong tiếp cận cơ hội kinh doanh và các nguồn 

lực của nền kinh tế, nhất là vốn, đất đai, công 

nghệ, nhân lực, dữ liệu và các nguồn lực hợp 

pháp khác của đất nước theo quy định của pháp 

luật”. 

 

Đã phù hợp với chủ 

trương, đường lối 

của Đảng tại Nghị 

quyết số 68-

NQ/TW 

không 

2. Hoàn thiện các quy định về phát triển điện năng lượng tái tạo, năng lượng mới, bao gồm các nội dung sau: 

- Bổ sung khoản 52, khoản 59 vào Điều 4 Luật Điện lực: 

“52. Chứng chỉ năng lượng tái tạo (Renewable Energy 

Certificate, viết tắt theo tiếng Anh là REC) là chứng nhận điện 

- Nghị quyết số 70-NQ/TW: “- Về năng lượng 

tái tạo, năng lượng mới: Ban hành, thực hiện 

hiệu quả các cơ chế, chính sách về tiêu chuẩn, 

Đã thể chế một 

phần phù hợp với 

chủ trương, đường 

Không 
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CHÍNH SÁCH / QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT 

 

CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA 

ĐẢNG 

ĐÁNH GIÁ 

(Đã thể chế đầy 

đủ hoặc một 

phần/phù hợp với 

chủ trương, 

đường lối của 

Đảng) 

 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

tử xác nhận thuộc tính năng lượng tái tạo của 01 MWh điện năng 

được sản xuất từ nguồn điện năng lượng tái tạo”. 

“59. Thị trường Chứng chỉ năng lượng tái tạo là thị trường để 

thực hiện các hoạt động phát hành, giao dịch mua bán và sử dụng 

Chứng chỉ năng lượng tái tạo, được quản lý theo quy định của 

Chính phủ.”. 

- Bổ sung điểm c vào sau điểm b khoản 9 Điều 5 như sau: 

“c) Có cơ chế quản lý và chính sách phát triển thị trường chứng 

chỉ năng lượng tái tạo phù hợp với từng thời kỳ phát triển.”. 

- Bổ sung khoản 7a vào sau khoản 7 Điều 20 quy định về Chứng 

chỉ năng lượng tái tạo và thị trường năng lượng tái tạo. 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 20 giao Chính phủ quy định Lộ 

trình phát triển thị trường Chứng chỉ năng lượng tái tạo Việt 

Nam; các hình thức giao dịch; trình tự, thủ tục đăng ký, chứng 

nhận, phát hành, giao dịch, chuyển nhượng, sử dụng và hủy 

chứng chỉ; Quản lý, giám sát hoạt động của thị trường Chứng 

chỉ năng lượng tái tạo. 

tỉ lệ năng lượng tái tạo trong cơ cấu đầu tư và 

cung cấp năng lượng; triển khai thị trường 

Chứng chỉ năng lượng tái tạo (REC)….” 

- Nghị quyết số 328/NQ-CP: 

“Về năng lượng tái tạo, năng lượng mới: Ban 

hành, thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính 

sách về tiêu chuẩn, tỉ lệ năng lượng tái tạo 

trong cơ cấu đầu tư và cung cấp năng lượng; 

triển khai thị trường Chứng chỉ năng lượng tái 

tạo (REC).” 

“Nghiên cứu, rà soát, đánh giá, xây dựng lộ 

trình và hệ thống quy định pháp luật để triển 

khai Thị trường chứng chỉ năng lượng tái tạo 

(REC)” 

Văn kiện đại hội Đảng lần thứ XIV: 

“Phát triển lành mạnh ..., thị trường năng 

lượng;” 

lối của Đảng tại 

Nghị quyết số 70-

NQ/TW, Nghị 

quyết số 328/NQ-

CP. Quy định chi 

tiết sẽ phân cấp quy 

định tại các Văn 

bản hướng dẫn 

Luật. 

Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 9 Điều 5: 

“b) Có cơ chế, chính sách ưu tiên phát triển, ưu đãi, hỗ trợ đặc 

thù đối với từng loại hình nguồn điện năng lượng tái tạo, điện 

năng lượng mới phù hợp với yêu phát triển kinh tế - xã hội trong 

từng thời kỳ; có cơ chế, chính sách đột phá phát triển điện gió 

ngoài khơi” 

Nghị quyết số 70-NQ/TW: 

- Đối với thủy điện: Phát huy, mở rộng tối đa 

công suất của các nhà máy hiện có. Tiếp tục 

phát triển có chọn lọc một số thủy điện nhỏ và 

vừa, đẩy nhanh tiến độ các dự án thủy điện tích 

năng. 

 

Đã thể chế hóa một 

phần, phù hợp với 

chủ trương, đường 

lối của Đảng. Nội 

dung chi tiết được 

quy định tại Nghị 

định của Chính phủ 

phù hợp với thực 

Không 
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CHÍNH SÁCH / QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT 

 

CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA 

ĐẢNG 

ĐÁNH GIÁ 

(Đã thể chế đầy 

đủ hoặc một 

phần/phù hợp với 

chủ trương, 

đường lối của 

Đảng) 

 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

tiễn trong từng thời 

kỳ. 

Sửa đổi Điều 51 về chính sách giá điện. 

 

+ Nghị quyết 70-NQ/TW cũng nêu rõ chủ 

trương: “xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù 

phát triển mạnh các hệ thống xử lý rác có thu 

hồi năng lượng” (mục III.2); “đẩy mạnh phát 

triển các nguồn điện từ xử lý rác thải đô thị, 

chất thải rắn và sinh khối” (mục III.3);  

Đã thể chế cơ bản  

Hiện nay, việc thu hút đầu tư vào nguồn điện còn gặp khó khăn 

ngay cả đối với trường hợp đầu tư có lãi. Thực tiễn cho thấy, các 

nhà đầu tư tại Việt Nam chưa quan tâm, đầu tư theo hình thức 

phi lợi nhuận. Do vậy, giai đoạn hiện nay chưa phù hợp để thể 

chế chủ trương này. 

+ Nghị quyết 70-NQ/TW: “Nhà nước có cơ 

chế hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các dự án năng 

lượng phi lợi nhuận, thân thiện môi trường” 

(mục III.2).  

Chưa phù hợp để 

thể chế trong giai 

đoạn hiện tại 

Sẽ tiếp tục 

nghiên cứu để 

thể chế vào 

thời gian phù 

hợp hoặc 

nghiên cứu thể 

chế tại pháp 

luật về đầu tư, 

thuế. 

Điều 22 Luật Điện lực quy định phát triển điện tự sản xuất, tự 

tiêu thụ và giao Chính phủ quy định chi tiết. 

Điều 51 của Luật đã có quy định chính sách giá. 

+ Mục III.2 Nghị quyết số 70-NQ/TW đề ra 

nhiệm vụ, giải pháp “có cơ chế, chính sách ưu 

đãi hợp lý để phát triển điện mặt trời mái nhà 

tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ năng 

lượng; 

Đã thể chế đầy đủ Không 

- Về cơ chế, chính sách về tiêu chuẩn, tỉ lệ năng lượng tái tạo 

trong cơ cấu đầu tư và cung cấp năng lượng trong lĩnh vực điện 

lực: đã có một số quy định tại khoản 2, khoản 4 và khoản 7 Điều 

20. Đồng thời, tỷ lệ năng lượng tái tạo trong cơ cấu đầu tư điện 

+ Mục III.3 Nghị quyết số 70-NQ/TW xác 

định nhiệm vụ và giải pháp là phải “ban hành, 

thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách về 

tiêu chuẩn, tỉ lệ năng lượng tái tạo trong cơ 

cấu đầu tư và cung cấp năng lượng;”, 

 

 

Đã thể chế một 

phần 

 

Cần tiếp tục 

nghiên cứu để 

thể chế vào 

thời gian phù 

hợp 
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CHÍNH SÁCH / QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT 

 

CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA 

ĐẢNG 

ĐÁNH GIÁ 

(Đã thể chế đầy 

đủ hoặc một 

phần/phù hợp với 

chủ trương, 

đường lối của 

Đảng) 

 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

lực được thực hiện thông qua Quy hoạch phát triển điện lực được 

duyệt từng thời kỳ. 

Trong bối cảnh hiện nay còn đang rất khó khăn trong việc huy 

động vốn đầu tư vào lĩnh vực điện, chưa phù hợp để ban hành 

quy định cứng về tiêu chuẩn, tỉ lệ năng lượng tái tạo trong tổng 

cơ cấu đầu tư nguồn điện. 

  

 

- Việc phát huy, mở rộng công suất thủy điện hiện có; nghiên 

cứu, phát triển thuỷ điện nhỏ cần phải đánh giá cụ thể vấn đề về 

môi trường, hiệu quả đầu tư chung và phù hợp với điều kiện tự 

nhiên, góp phần bảo đảm tránh mở rộng tràn lan, làm tăng giá 

thành sản xuất điện. Do vậy, việc này sẽ được thực hiện trong 

quá trình rà soát, lập Quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch 

tỉnh và trong quá trình thẩm định, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 

dự án. 

- Đối với điện gió ngoài khơi: dự thảo Luật đã điều chỉnh, bổ 

sung phù hợp tại Điều 15, Điều 18, Điều 19 và tại Chương về 

phát triển điện gió ngoài khơi. 

Bên cạnh đó, việc phát triển điện gió ngoài khơi được định 

hướng trong Quy hoạch phát triển điện lực từng thời kỳ; chủ đầu 

tư dự án điện gió ngoài khơi có trách nhiệm lập kế hoạch, trích 

lập kinh phí để bảo đảm thực hiện tháo dỡ, thu dọn công trình 

thuộc dự án điện gió ngoài khơi theo quy định của Chính phủ. 

Nhà đầu tư dự án điện gió ngoài khơi phải ký quỹ hoặc phải có 

bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự 

án đầu tư điện gió ngoài khơi theo quy định của Chính phủ.. 

+ Mục III.3 Nghị quyết số 70-NQ/TW: “Phát 

huy, mở rộng tối đa công suất của các nhà máy 

hiện có. Tiếp tục phát triển có chọn lọc một số 

thủy điện nhỏ và vừa, đẩy nhanh tiến độ các dự 

án thủy điện tích năng” và “Khẩn trương xây 

dựng chính sách tháo gỡ khó khăn, chính sách 

pháp lý hỗ trợ và cơ chế đột phá cho phát triển 

điện gió ngoài khơi; nghiên cứu, giao nhiệm vụ 

cho một số doanh nghiệp lớn nhà nước, tư 

nhân có uy tín, thương hiệu, có thực lực để thực 

hiện nhiệm vụ phát triển các dự án điện gió 

ngoài khơi quy mô lớn gắn với bảo đảm quốc 

phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo”. 

 + Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị 

về phát triển kinh tế nhà nước: mục III.2.1 nêu 

rõ: “Phát triển nhanh và bền vững các loại 

năng lượng sạch, xanh từ biển; ưu tiên phát 

triển điện gió ngoài khơi”. 

Đã thể chế đầy đủ  

Sửa đổi khoản 3 Điều 20 để quy định việc phát triển lưu trữ năng 

lượng gắn với phát triển nguồn điện gió, điện mặt trời. 

+ Về lưu trữ năng lượng, Mục III.3 Nghị quyết 

số 70-NQ/TW đề ra nhiệm vụ, giải pháp “Phát 

Đã thể chế  
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CHÍNH SÁCH / QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT 

 

CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA 

ĐẢNG 

ĐÁNH GIÁ 

(Đã thể chế đầy 

đủ hoặc một 

phần/phù hợp với 

chủ trương, 

đường lối của 

Đảng) 

 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

 triển hệ thống lưu trữ năng lượng phù hợp với 

tỉ lệ năng lượng tái tạo ngày càng cao hơn để 

nâng cao độ tin cậy và sự ổn định của hệ thống 

điện”. 

2. Hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động điện lực và việc cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn và thu hồi Giấy phép hoạt động điện 

lực bao gồm các nội dung sau: 

Sửa đổi bổ sung 1 số nội dung của các điều: 31, 32, 33, trong 

đó nổi bật có các nội dung sau: 

- Bãi bỏ một số điều kiện cấp GP HĐĐL quy định tại Điều 31 

để đẩy mạnh cải cách TTHC, loại bỏ những điều kiện kinh doanh 

theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, dịch 

vụ số cho người dân và doanh nghiệp. 

- Sửa đổi quy định về trường hợp cấp GP HĐĐL quy định tại 

Điều 32 để đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và không tạo gánh 

nặng chi phí tuân thủ pháp luật mà vẫn phát huy vai trò quản lý, 

kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước. 

- Sửa đổi quy định về miễn trừ GP HĐĐL theo hướng giao Chính 

phủ quy định thêm các trường hợp miễn trừ giấy phép so với các 

trường hợp đã được quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật hiện hành 

nhằm mở rộng các đối tượng miễn trừ giấy phép, bảo đảm phù 

hợp, thống nhất áp dụng quy định trong thực tiễn. 

 

Nghị quyết số 66-NQ/TW: 

“...tháo gỡ nhanh nhất những “điểm nghẽn” có 

nguyên nhân từ quy định của pháp luật”. 

Nghị quyết số 57-NQ/TW: 

“Đổi mới toàn diện việc giải quyết thủ tục 

hành chính, cung cấp dịch vụ công không phụ 

thuộc địa giới hành chính; nâng cao chất 

lượng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ số cho 

người dân và doanh nghiệp, hướng tới cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cá nhân 

hoá và dựa trên dữ liệu....” 

Nghị quyết số 66-NQ/TW: 

“Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo 

hướng xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi, 

thông thoáng, minh bạch, an toàn, chi phí tuân 

thủ thấp; triệt để cắt giảm, đơn giản hóa điều 

kiện đầu tư, kinh doanh, hành nghề, thủ tục 

hành chính bất hợp lý; ....”. 

Đã thể chế hóa đầy 

đủ, phù hợp với chủ 

trương, đường lối 

của Đảng 

Không 
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CHÍNH SÁCH / QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT 

 

CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA 

ĐẢNG 

ĐÁNH GIÁ 

(Đã thể chế đầy 

đủ hoặc một 

phần/phù hợp với 

chủ trương, 

đường lối của 

Đảng) 

 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

Nghị quyết số 70-NQ/TW: 

“Cải cách triệt để các thủ tục hành chính, cắt 

giảm 30 -50% thời gian thực hiện, chi phí tuân 

thủ và điều kiện kinh doanh, tạo môi trường 

thuận lợi trong đầu tư, kinh doanh, xây dựng, 

vận hành các dự án năng lượng. Trong năm 

2025, phải hoàn thành việc tháo gỡ các điểm 

nghẽn về thể chế cản trở sự phát triển của 

ngành năng lượng.” 

Kết luận số 119-KL/TW: 

“… không luật hóa các nội dung thuộc phạm 

vi điều chỉnh của văn bản dưới luật; cơ bản 

không quy định thủ tục hành chính, trình tự, hồ 

sơ trong luật mà giao Chính phủ, các bộ quy 

định theo thẩm quyền”. 

Nghị quyết số 79-NQ/TW: 

“Hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, minh 

bạch, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt 

về thể chế...” 

4. Hoàn thiện các quy định về Quản lý hoạt động mua bán điện theo hướng thúc đẩy thị trường điện cạnh tranh minh bạch, công bằng, hiệu quả 

và giá điện theo cơ chế thị trường bao gồm các nội dung sau: 

Sửa đổi điểm d khoản 12 Điều 5 như sau: 

“d) Thực hiện cơ cấu biểu giá bán lẻ điện hợp lý; từng bước 

xóa bỏ bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng chưa tham 

gia thị trường bán lẻ điện cạnh tranh;”. 

Thực hiện chủ trương tại mục I.2 Nghị quyết 

số 70-NQ/TW “không bù chéo giữa các nhóm 

khách hàng”, đồng thời Nghị quyết số 70-

NQ/TW cũng không đặt vấn đề về bù chéo 

giữa các vùng miền. 

Cơ bản phù hợp với 

chủ trương đường 

lối của Đảng tại 

Nghị quyết số 70-

NQ/TW 

Không 
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CHÍNH SÁCH / QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT 

 

CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA 

ĐẢNG 

ĐÁNH GIÁ 

(Đã thể chế đầy 

đủ hoặc một 

phần/phù hợp với 

chủ trương, 

đường lối của 

Đảng) 

 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

(i) Bãi bỏ cụm từ “, giữa vùng, miền” tại điểm d khoản 2 Điều 

39, bổ sung cụm từ “và thiết kế,” vào sau cụm từ “lộ trình phát 

triển”, cụm từ “Điều 38” vào sau cụm từ “khoản 11 Điều 5 của 

Luật này,” tại khoản 3 Điều 39. 

(ii) Bãi bỏ cụm từ “giữa bên bán điện và bên mua điện” tại điểm 

b khoản 2 Điều 41; 

(iii) Bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 Điều 41 như sau: 

“2a. Đối tượng mua bán điện trên thị trường điện cạnh tranh có 

nghĩa vụ chuyển đổi Hợp đồng mua bán điện phù hợp với cấp 

độ thị trường điện cạnh tranh theo quy định của Chính phủ.”. 

(iv) Bổ sung điểm l vào sau điểm k khoản 1 Điều 42 như sau: “l) 

Can thiệp thị trường điện.”. 

 (v) Thay thế cụm từ “quy định chi tiết khoản 1 Điều này” bằng 

cụm từ “quy định nguyên tắc vận hành thị trường điện và các 

nội dung quy định chi tiết quy định tại khoản 1 Điều này phù hợp 

với lộ trình phát triển và thiết kế thị trường điện cạnh tranh” tại 

khoản 2 Điều 42. 

(vi) Thay thế cụm từ “Điều hòa” bằng cụm từ “Điều hành” tại 

điểm b khoản 2 Điều 65. 

Nghị quyết số 70-NQ/TW: 

“Phát triển thị trường điện theo hướng tăng 

cường tính cạnh tranh, minh bạch, hiệu quả, 

đồng bộ với bảo đảm an ninh năng lượng; triển 

khai thực hiện hiệu quả cơ chế mua bán điện 

trực tiếp, đồng thời tăng cường quyền lựa chọn 

của khách hàng sử dụng điện trong việc tiếp 

cận và lựa chọn đơn vị cung cấp điện phù hợp 

với nhu cầu. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống 

giao dịch điện, bao gồm cơ chế hợp đồng mua 

bán điện (PPA) minh bạch, ổn định, dài hạn, 

bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng 

của nhà đầu tư. Khuyến khích doanh nghiệp tư 

nhân tham gia vào các dự án đầu tư hạ tầng 

lưu trữ năng lượng như pin tích trữ, kho LNG, 

kho xăng, dầu cả trên đất liền và trên biển. Đổi 

mới cơ chế giá truyền tải điện để thu hút mạnh 

mẽ khu vực tư nhân đầu tư phát triển lưới điện 

truyền tải.” 

Nghị quyết số 328/NQ-CP: 

“Phát triển thị trường điện theo hướng tăng 

cường tính cạnh tranh, minh bạch, hiệu quả, 

đồng bộ với bảo đảm an ninh năng lượng; triển 

khai thực hiện hiệu quả cơ chế mua bán điện 

trực tiếp, đồng thời tăng cường quyền lựa chọn 

của khách hàng sử dụng điện trong việc tiếp 

cận và lựa chọn đơn vị cung cấp điện phù hợp 

Đã thể chế một 

phần phù hợp với 

chủ trương, đường 

lối của Đảng tại 

Nghị quyết số 70-

NQ/TW, Nghị 

quyết số 328/NQ-

CP và Văn kiện Đại 

hội Đảng XIV, Kết 

luận số 18-KL/TW. 

Các quy định chi 

tiết sẽ phân cấp quy 

định tại các văn bản 

hướng dẫn Luật. 

Không 
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CHÍNH SÁCH / QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT 

 

CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA 

ĐẢNG 

ĐÁNH GIÁ 

(Đã thể chế đầy 

đủ hoặc một 

phần/phù hợp với 

chủ trương, 

đường lối của 

Đảng) 

 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

với nhu cầu. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống 

giao dịch điện, bao gồm cơ chế hợp đồng mua 

bán điện (PPA) minh bạch, ổn định, dài hạn, 

bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng 

của nhà đầu tư. Khuyến khích doanh nghiệp tư 

nhân tham gia vào các dự án đầu tư hạ tầng 

lưu trữ năng lượng như pin tích trữ, kho LNG, 

kho xăng, dầu cả trên đất liền và trên biển. Đổi 

mới cơ chế giá truyền tải điện để thu hút mạnh 

mẽ khu vực tư nhân đầu tư phát triển lưới điện 

truyền tải.” 

- Văn kiện Đại hội đại biểu toán quốc lần thứ 

XIV và Kết luận số 18-KL/TW của Ban chấp 

hành Trung ương ngày 02/4/2026 có đề cập 

đến nội dung nâng cao hiệu quả sức cạnh tranh 

một số ngành công nghiệp nền tảng, trong đó 

có ngành năng lượng 

Sửa đổi, bổ sung Điều 47 như sau: 

a) Bổ sung cụm từ “đơn vị bán lẻ điện” vào sau cụm từ “khách 

hàng sử dụng điện lớn,” tại tên Điều 47, đoạn mở đầu khoản 1, 

đoạn mở đầu khoản 2 Điều 47; 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 47 như sau:  

“3. Cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa khách hàng sử dụng điện 

lớn, đơn vị bán lẻ điện và đơn vị phát điện; quy mô, điều kiện 

của đơn vị bán lẻ điện; quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục, trách 

nhiệm của các bên liên quan khi tham gia cơ chế mua bán điện 

- Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị 

về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp 

luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong 

kỷ nguyên mới, trong đó đưa ra nhiệm vụ, giải 

pháp về “Tạo đột phá trong công tác thi hành 

pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện 

công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, 

hiệu lực và hiệu quả; gắn kết chặt chẽ giữa xây 

dựng và thi hành pháp luật” và “Thường xuyên 

đánh giá hiệu quả của pháp luật sau ban hành, 

Đã thể chế phù hợp 

với chủ trương, 

đường lối của Đảng 

tại Nghị quyết số 

66-NQ/TW, Nghị 

quyết số 70-

NQ/TW, Nghị 

quyết số 328/NQ-

CP 

Không 
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CHÍNH SÁCH / QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT 

 

CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA 

ĐẢNG 

ĐÁNH GIÁ 

(Đã thể chế đầy 

đủ hoặc một 

phần/phù hợp với 

chủ trương, 

đường lối của 

Đảng) 

 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

trực tiếp thực hiện theo quy định của Chính phủ.”. đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và xây dựng cơ 

chế kịp thời nhận diện, xử lý tổng thể, đồng bộ, 

tháo gỡ nhanh nhất những “điểm nghẽn” có 

nguyên nhân từ quy định của pháp luật” 

- Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị 

về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 

số 70-NQ/TW). Mục III Nghị quyết 70-

NQ/TW về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã đưa 

ra giải pháp về tập trung huy động mọi nguồn 

lực xã hội, khuyến khích mạnh mẽ khu vực tư 

nhân tham gia phát triển năng lượng, trong đó 

có nội dung “thúc đẩy phát triển điện mặt trời 

mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ”, “triển khai 

thực hiện hiệu quả cơ chế mua bán điện trực 

tiếp”, “tăng cường quyền lựa chọn của khách 

hàng sử dụng điện trong việc tiếp cận và lựa 

chọn đơn vị cung cấp điện phù hợp với nhu 

cầu”. 

- Nghị quyết số 328/NQ-CP về Chương trình 

hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 

số 70-NQ/TW, trong đó có nhiệm vụ “Kiểm 

soát hiệu quả việc ký kết hợp đồng mua bán 

điện trực tiếp” (tại mục II.11 Phụ lục II) và 

nhiệm vụ "Xây dựng có cơ chế, chính sách ưu 

đãi hợp lý để phát triển điện mặt trời mái nhà 

tự sản xuất, tự tiêu thụ" (tại mục II.9 Phụ lục 
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CHÍNH SÁCH / QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT 

 

CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA 

ĐẢNG 

ĐÁNH GIÁ 

(Đã thể chế đầy 

đủ hoặc một 

phần/phù hợp với 

chủ trương, 

đường lối của 

Đảng) 

 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

II). 

a) Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 51 như sau: 

- Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 1 như sau: 

“a) Giá hợp đồng mua bán điện được xác định trên cơ sở bảo 

đảm thu hồi đầy đủ chi phí đầu tư, chi phí tài chính, chi phí vận 

hành, chi phí nhiên liệu, các chi phí hợp lý, hợp lệ khác và mức 

lợi nhuận hợp lý theo quy định của pháp luật. Giá hợp đồng mua 

bán điện phải bảo đảm khả năng thu hồi vốn đầu tư và mức lợi 

nhuận hợp lý cho nhà đầu tư. 

Giá hợp đồng mua bán điện và thời hạn hợp đồng mua bán điện 

do các bên thỏa thuận hoặc được xác định thông qua đấu thầu 

hoặc theo quy định khác của Chính phủ; 

b) Giá hợp đồng mua bán điện xác định bởi các thành phần như 

sau: giá cố định; giá vận hành và bảo dưỡng; giá biến đổi và 

các thành phần giá khác. Nhà máy điện đầu tư theo phương thức 

đối tác công tư theo quy định tại Điều 16 Luật này thì giá hợp 

đồng mua bán điện bao gồm các thành phần như sau: giá công 

suất; giá vận hành và bảo dưỡng; giá điện năng và các thành 

phần giá khác;”; 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm e và điểm g khoản 1 như sau: 

“e) Ngoài các cơ chế giá điện quy định tại Điều này, cơ chế giá 

điện hỗ trợ hoặc cơ chế khuyến khích đầu tư phù hợp đối với các 

dự án điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới, hệ thống 

lưu trữ điện, nguồn điện hỗn hợp và các loại hình điện lực khác 

theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ thực 

hiện theo quy định của Chính phủ; 

Việc sửa đổi một số nội dung của Điều 51, 

Điều 52 nhằm thực hiện mục 3.III Nghị quyết 

số 66-NQ/TW về tạo đột phá trong công tác thi 

hành pháp luật, kịp thời, hiệu lực và hiệu quả; 

gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và thi hành 

pháp luật, trong đó có nội dung về tăng cường 

lắng nghe phản ánh, kiến nghị, giải quyết kịp 

thời khó khăn, vướng mắc về mặt pháp lý của 

cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp địa phương.  

Cơ bản phù hợp với 

chủ trương đường 

lối của Đảng tại 

Nghị quyết số 66-

NQ/TW 

Không 
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CHÍNH SÁCH / QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT 

 

CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA 

ĐẢNG 

ĐÁNH GIÁ 

(Đã thể chế đầy 

đủ hoặc một 

phần/phù hợp với 

chủ trương, 

đường lối của 

Đảng) 

 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

g) Phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện, giá công suất, 

mức lợi nhuận hợp lý, thời hạn áp dụng giá và cơ chế điều chỉnh 

giá đối với từng loại hình nguồn điện, nguồn điện hỗn hợp và hệ 

thống lưu trữ điện thực hiện theo quy định của Chính phủ.”; 

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 51; 

d) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 của Điều 52 trong trường thay đổi 

nhiên liệu; chuyển đổi từ hình thức hợp đồng mua bán điện sang 

hình thức hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện hoặc 

ngược lại. Chính phủ quy định các trường hợp điều chỉnh giá 

dịch vụ về điện tại khoản 4 Điều 52. 

đ) Bổ sung khoản 4a tại Điều 44 như sau: 

 “4a. Bên mua điện trong hợp đồng bán buôn điện có trách 

nhiệm bảo đảm chất lượng điện năng theo quy định của Chính 

phủ”. 

5. Hoàn thiện các quy định về quản lý, vận hành hệ thống điện, chú trọng khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, tăng cường thực hiện giải pháp 

quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải điện bao gồm các nội dung sau: 

Bổ sung khoản 14 vào sau khoản 13 tại Điều 5 như sau: 

“14. Về chính sách phát triển lưới điện thông minh và quản lý 

nhu cầu điện: 

a) Phát triển lưới điện thông minh theo lộ trình được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt; 

b) Có cơ chế tài chính và cơ chế giá điện để khuyến khích các 

khách hàng sử dụng điện tham gia các chương trình quản lý nhu 

cầu điện, tiết kiệm điện. Chi phí thực hiện các chương trình quản 

Theo Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20 tháng 

8 năm 2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an 

ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045 có nêu như sau: (i) Tại 

khoản 1 Mục II: “Bảo đảm vững chắc an ninh 

năng lượng quốc gia;..….; lưới truyền tải, phân 

phối điện được xây dựng hiện đại, thông 

minh.”; (ii) Tại khoản 6 Mục III: “Triển khai 

quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ 

Đã thế chế một 

phần và phù hợp 

với chủ trương, 

đường lối của Đảng 

tại Nghị quyết số 

70-NQ/TW. Quy 

định chi tiết sẽ phân 

cấp quy định tại các 

Không 
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CHÍNH SÁCH / QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT 

 

CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA 

ĐẢNG 

ĐÁNH GIÁ 

(Đã thể chế đầy 

đủ hoặc một 

phần/phù hợp với 

chủ trương, 

đường lối của 

Đảng) 

 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

lý nhu cầu điện, tiết kiệm điện thông qua cơ chế tài chính được 

hạch toán vào giá điện theo quy định của Chính phủ.”. 

 

Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong 

ngành năng lượng…..Phát triển hệ thống lưới 

điện thông minh, hệ thống quản lý năng lượng 

thông minh trong công nghiệp, giao thông và 

xây dựng.”. 

Văn bản hướng dẫn 

Luật.  

6. Hoàn thiện quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực 

Bãi bỏ khoản 2 Điều 70 Luật Điện lực số 61/2024/QH15 để phù 

hợp theo Luật Đầu tư số 143/2025/QH15, Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa đã bãi bỏ 

các quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định và sửa 

đổi lại quy định về hoạt động đánh giá sự phù hợp không còn 

bao gồm hoạt động kiểm định. Bên cạnh đó, ngày 18 tháng 5 

năm 2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.18/NQ-CP về 

phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, trong 

đó đã bãi bỏ TTHC về kiểm định thiết bị, dụng cụ điện. 

Mục 3.III Nghị quyết số 66-NQ/TW về tạo đột 

phá trong công tác thi hành pháp luật, kịp thời, 

hiệu lực và hiệu quả; gắn kết chặt chẽ giữa xây 

dựng và thi hành pháp luật, trong đó có nội 

dung về tăng cường lắng nghe phản ánh, kiến 

nghị, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc 

về mặt pháp lý của cá nhân, tổ chức, doanh 

nghiệp địa phương. 

Việc bãi bỏ khoản 2 

Điều 70 Luật Điện 

lực năm 2024 đã 

đáp ứng yêu cầu của 

Nghị quyết số 66-

NQ/TW trong việc 

xử lý vướng mắc; 

phù hợp pháp luật 

về Chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa; 

tiêu chuẩn và quy 

chuẩn kỹ thuật và 

Luật Đầu tư. 

Không 

Bổ sung điểm c vào sau điểm b khoản 5 Điều 76 Luật Điện lực 

để quy định rõ thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện 

thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, 

phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện đối với công trình thủy 

điện thuộc phạm vi từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên. 

Mục 3.III Nghị quyết số 66-NQ/TW về tạo đột 

phá trong công tác thi hành pháp luật, kịp thời, 

hiệu lực và hiệu quả; gắn kết chặt chẽ giữa xây 

dựng và thi hành pháp luật, trong đó có nội 

dung về tăng cường lắng nghe phản ánh, kiến 

nghị, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc 

Việc bổ sung điểm 

c vào sau điểm b 

khoản 5 Điều 76 

Luật Điện lực năm 

2024 đã đáp ứng 

yêu cầu của Nghị 

Không 
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CHÍNH SÁCH / QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT 

 

CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA 

ĐẢNG 

ĐÁNH GIÁ 

(Đã thể chế đầy 

đủ hoặc một 

phần/phù hợp với 

chủ trương, 

đường lối của 

Đảng) 

 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

về mặt pháp lý của cá nhân, tổ chức, doanh 

nghiệp địa phương. 

quyết số 66-

NQ/TW trong việc 

xử lý vướng mắc. 

Bổ sung cụm từ “, khoản 2” vào sau cụm từ “khoản 1” của 

khoản 8 Điều 78 để Chính phủ quy định làm rõ về mốc chỉ giới 

phạm vi bảo vệ công trình thủy điện bao gồm, mốc chỉ giới bảo 

vệ đập thủy điện và mốc chỉ giới bảo vệ hồ chứa. 

Mục 3.III Nghị quyết số 66-NQ/TW về tạo đột 

phá trong công tác thi hành pháp luật, kịp thời, 

hiệu lực và hiệu quả; gắn kết chặt chẽ giữa xây 

dựng và thi hành pháp luật, trong đó có nội 

dung về tăng cường lắng nghe phản ánh, kiến 

nghị, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc 

về mặt pháp lý của cá nhân, tổ chức, doanh 

nghiệp địa phương. 

Việc bổ sung cụm 

từ “, khoản 2” vào 

sau cụm từ “khoản 

1” của khoản 8 

Điều 78 để giải 

quyết vướng mắc 

trong quá trình triển 

khai thực hiện Luật 

Điện lực năm 2024 

phù hợp với chủ 

trương của Đảng tại 

Nghị quyết số 66-

NQ/TW. 

Không 

7. Hoàn thiện các quy định có liên quan đến công tác sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước và phân cấp, phân quyền 

Hoàn thiện một số quy định về phân quyền, phân cấp tại Luật 

Điện lực đã được quy định tại Nghị định số 146/2025/NĐ-CP và 

tiếp tục thực hiện phân cấp, phân quyền tại các nội dung khác, 

cụ thể như sau: 

1. Sửa đổi khoản 2 Điều 22 theo hướng phân cấp cho địa 

phương quy định chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện 

tự sản xuất, tự tiêu thụ. 

2. Bãi bỏ Điều 28, Điều 29 về chủ trương đầu tư, đấu thầu dự 

án điện gió ngoài khơi và chỉnh lý Điều 13, Điều 18, Điều 19 

Nghị quyết số 66-NQ/TW: 

“…luật điều chỉnh các nội dung về kiến tạo 

phát triển chỉ quy định những vấn đề khung, 

những vấn đề có tính nguyên tắc thuộc thẩm 

quyền của Quốc hội, còn những vấn đề thực 

tiễn thường xuyên biến động thì giao Chính 

phủ, bộ, ngành, địa phương quy định để bảo 

đảm linh hoạt, phù hợp với thực tiễn.”. 

Kết luận số 155-KL/TW ngày 17/5/2025 của 

Đã thể chế hóa đầy 

đủ, phù hợp với chủ 

trương, đường lối 

của Đảng về tăng 

cường phân cấp, 

phân quyền  

Sửa đổi nội 

dung như tại dự 

thảo Luật Điện 

lực 
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CHÍNH SÁCH / QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT 

 

CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA 

ĐẢNG 

ĐÁNH GIÁ 

(Đã thể chế đầy 

đủ hoặc một 

phần/phù hợp với 

chủ trương, 

đường lối của 

Đảng) 

 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

theo hướng phổ quát, quy định đầy đủ cho các dự án điện lực 

bao gồm cả điện gió ngoài khơi. 

3. Bổ sung khoản 4a sau khoản 4 của Điều 44 về việc bên 

mua điện trong hợp đồng bán buôn điện có trách nhiệm bảo đảm 

chất lượng điện năng theo quy định của Chính phủ. 

4. Bãi bỏ khoản 2 Điều 70 Luật Điện lực số 61/2024/QH15 

để phù hợp theo Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật 

Đầu tư số 143/2025/QH15, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa đã bãi bỏ các quy định 

về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định và sửa đổi lại quy 

định về hoạt động đánh giá sự phù hợp không còn bao gồm hoạt 

động kiểm định. Bên cạnh đó, ngày 18 tháng 5 năm 2026, Chính 

phủ ban hành Nghị quyết số 66.18/NQ-CP về phân quyền, cắt 

giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, trong đó đã bãi bỏ 

TTHC về kiểm định thiết bị, dụng cụ điện. 

5. Bổ sung điểm c vào sau điểm b khoản 5 Điều 76 Luật Điện 

lực để quy định rõ thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực 

hiện thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó tình huống khẩn 

cấp, phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện đối với công trình 

thủy điện thuộc phạm vi từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên. 

6. Bổ sung cụm từ “, khoản 2” vào sau cụm từ “khoản 1” của 

khoản 8 Điều 78 Luật Điện lực số 61/2024/QH15 để Chính phủ 

quy định làm rõ về mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy 

điện bao gồm, mốc chỉ giới bảo vệ đập thủy điện và mốc chỉ giới 

bảo vệ hồ chứa. 

7. Sửa đổi một số nội dung của Luật để xử lý các quy định về 

phân quyền hiện được quy định tại Nghị định số 146/2025/NĐ-

Bộ Chính trị, Ban Bí thư về một số nhiệm vụ 

trọng tâm cần tập trung thực hiện về sắp xếp tổ 

chức bộ máy và đơn vị hành chính từ nay đến 

ngày 30/6/2025 
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CHÍNH SÁCH / QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT 

 

CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA 

ĐẢNG 

ĐÁNH GIÁ 

(Đã thể chế đầy 

đủ hoặc một 

phần/phù hợp với 

chủ trương, 

đường lối của 

Đảng) 

 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

CP gồm các nội dung sau: 

a) Chuyển thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ cho Bộ 

Công Thương thực hiện phê duyệt Chương trình quản lý nhu cầu 

điện quốc gia (hiện đang được quy định tại Điều 40 Nghị định 

số 146/2025/NĐ-CP); 

b) Chuyển thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ cho Bộ 

Nông nghiệp - Môi trường liên quan giao doanh nghiệp do Nhà 

nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đáp ứng điều kiện thực hiện 

khảo sát dự án điện gió ngoài khơi (hiện đang được quy định tại 

Điều 40 Nghị định số 146/2025/NĐ-CP). 



II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ THẢO LUẬT 

QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN 

HÀNH CÓ LIÊN QUAN 

ĐÁNH GIÁ 

(Tính hợp hiến, tính hợp 

pháp, tính thống nhất 

của chính sách/dự thảo 

văn bản) 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

Điểm a khoản 3 Điều 1 (sửa đổi, bổ sung điểm b 

khoản 2 của Điều 5) như sau: 

“b) Đầu tư xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt 

nhân, trừ nhà máy nhà máy điện hạt nhân sử dụng 

công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ; nhà 

máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu; lưới điện 

truyền tải quan trọng thuộc danh mục do Thủ tướng 

Chính phủ quyết định;”;” 

Khoản 2 Điều 9 Nghị quyết số 253/2025/QH15 

của Quốc hội quy định: 

“2. Khuyến khích doanh nghiệp khu vực nhà 

nước và tư nhân tham gia nghiên cứu, đầu tư 

phát triển điện hạt nhân mô đun nhỏ.”. 

Đảm bảo tính phù hợp với 

VBQPPL có liên quan 

Không 

Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 5 theo hướng thay thế 

cụm từ “cơ quan cho vay lại không chịu rủi ro tín 

dụng theo quy định của Luật Quản lý nợ công” thành 

“thực hiện phương thức cho vay lại theo quy định của 

Luật Quản lý nợ công”. 

Khoản 5 Điều 5 Luật Điện lực đã tham chiếu đến 

phương thức cho vay lại “Cơ quan cho vay lại 

không chịu rủi ro tín dụng” theo Luật Quản lý 

nợ công. Tuy nhiên, quy định này không còn phù 

hợp do tại khoản 14 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Quản lý nợ công (Luật số 

141/2025/QH15) đã sửa phương thức cho vay 

lại từ “cơ quan cho vay lại không chịu rủi ro tín 

dụng” thành “cơ quan cho vay lại chịu rủi ro một 

phần tín dụng” khi cho vay lại các dự án thuộc 

danh mục ưu tiên đầu tư của nhà nước.  

Thay thế cụm từ quy định 

tại khoản 5 Điều 5 Luật 

Điện lực theo hướng không 

quy định cụ thể phương 

thức cho vay lại mà quy 

định chung "thực hiện 

phương thức cho vay lại 

theo quy định của Luật 

Quản lý nợ công" để khi 

quy định Luật Quản lý nợ 

công thay đổi thì được áp 

dụng theo. 

Không 

a) Thay thế cụm từ “phương án phát triển mạng lưới 

cấp điện” thành “phương hướng phát triển mạng 

lưới cấp điện” trong toàn bộ nội dung Luật Điện lực 

(Chương II, Điều 10 và điểm b khoản 2 Điều 61); 

b) Bãi bỏ Điều 11 về kế hoạch thực hiện quy hoạch 

phát triển điện lực, kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh 

trong đó có nội dung phương án phát triển mạng lưới 

cấp điện để phù hợp với Luật Quy hoạch số 

- Tại điểm d khoản 1 Điều 28 Luật Quy hoạch 

số 112/2025/QH15 về nội dung quy hoạch 

ngành quốc gia (trong đó có QHPTĐL) gồm 

định hướng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng 

quan trọng của quốc gia, mang tính liên ngành, 

liên vùng, liên tỉnh trên phạm vi cả nước. Tại 

mục VII Phụ lục II Nghị định số 70/2026/NĐ-

CP ngày 09/3/2026 của Chính phủ quy định chi 

Phù hợp 

 

Không 
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QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN 

HÀNH CÓ LIÊN QUAN 

ĐÁNH GIÁ 

(Tính hợp hiến, tính hợp 

pháp, tính thống nhất 

của chính sách/dự thảo 

văn bản) 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

112/2025/QH15 đã không còn quy định về kế hoạch 

thực hiện quy hoạch. Rà soát bãi bỏ các cụm từ kế 

hoạch thực hiện hoạch thực hiện quy hoạch phát triển 

điện lực, kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh trong đó 

có nội dung phương án phát triển mạng lưới cấp điện 

trong các điều khoản (khoản 4 Điều 5, Điều 60, Điều 

61) của Luật Điện lực 

tiết một số điều của Luật Quy hoạch (Nghị định 

số 70/2026/NĐ-CP) về nội dung QHPTĐL là 

đưa ra các định hướng phát triển nguồn điện, 

lưới điện, lưới liên kết khu vực, phát triển điện 

nông thôn. 

- Điều 30 Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15, 

nội dung quy hoạch tỉnh gồm phương hướng 

phát triển các ngành, lĩnh vực. Về phương hướng 

phát triển mạng lưới cấp điện, hạ tầng năng 

lượng trong quy hoạch tỉnh theo quy định tại 

khoản 10 Điều 26 Nghị định số 70/2026/NĐ-CP 

bao gồm: định hướng phát triển nguồn điện, lưới 

điện trên địa bàn tỉnh đã xác định trong quy 

hoạch cấp quốc gia; phương hướng phát triển 

mạng lưới cấp điện, hạ tầng năng lượng của tỉnh 

- Điều 47. Trách nhiệm tổ chức thực hiện quy 

hoạch 

1. Chính phủ tổ chức thực hiện quy hoạch tổng 

thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc 

gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia; tổ chức 

triển khai chương trình thực hiện quy hoạch quy 

hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian 

biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia. 

2. Thủ tướng Chính phủ tổ chức thực hiện quy 

hoạch vùng; tổ chức triển khai chương trình thực 

hiện quy hoạch vùng. 

3. Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp 

tổ chức thực hiện quy hoạch có liên quan thuộc 

phạm vi quản lý; tổ chức triển khai chương trình 
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QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN 

HÀNH CÓ LIÊN QUAN 

ĐÁNH GIÁ 

(Tính hợp hiến, tính hợp 

pháp, tính thống nhất 

của chính sách/dự thảo 

văn bản) 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

thực hiện quy hoạch thuộc phạm vi quản lý. 

 - Luật Quy hoạch 2025 đã lược bỏ các quy định 

về kế hoạch thực hiện quy hoạch so với Luật 

Quy hoạch 2017 sau:  

+ Bãi bỏ Điều 11 để phù hợp. 

+ Điểm đ khoản 2 Điều 30 Luật Quy hoạch 2025 

quy định nội dung quy hoạch tỉnh gồm phương 

hướng phát triển ngành, lĩnh vực;  

+ Điểm h khoản 2 Điều 5 Luật Quy hoạch 2025: 

Quy hoạch tỉnh phải phù hợp với quy hoạch 

ngành về định hướng phát triển ngành trên địa 

bàn tỉnh. 

+ Điểm l khoản 2 Điều 5 Luật Quy hoạch 2025: 

Quy hoạch đô thi và nông thôn phải phù hợp, cụ 

thể hóa quy hoạch tỉnh về định hướng, phương 

hướng tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã 

hội,..,kết cấu hạ tầng đối với đô thị, nông thôn 

và khu chức năng. 

+ Điều 3 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn 

gồm: quy hoạch đô thị đối với thành phố trực 

thuộc Trung ương, thành phố trực thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung 

ương, thị xã, thị trấn, đô thị mới; quy hoạch nông 

thôn đối với xã và có các cấp độ: quy hoạch 

chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi 

tiết. 

Bổ sung khoản 5 và khoản 6 Điều 12:  

- Khoản 5 quy định phân biệt rõ trường hợp 

đầu tư lưới điện truyền tải áp dụng cơ chế thu hồi chi 

Nội dung khoản 5 được bổ sung không có liên 

quan đến các quy định pháp luật khác. 

Đảm bảo tính phù hợp với 

quy định pháp luật có liên 

quan. 

Không 
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QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN 

HÀNH CÓ LIÊN QUAN 

ĐÁNH GIÁ 

(Tính hợp hiến, tính hợp 

pháp, tính thống nhất 

của chính sách/dự thảo 

văn bản) 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

phí qua giá dịch vụ truyền tải với trường hợp đầu tư 

lưới điện đấu nối đồng bộ thuộc phạm vi dự án 

nguồn điện hoặc lưới điện kết nối phục vụ mua bán 

trực tiếp được thu hồi chi phí qua giá dịch vụ phát 

điện; 

- Các dự án điện lực trong chương trình, dự án 

để thực hiện quy hoạch được sử dụng vốn đầu tư 

công theo quy định của pháp luật về đầu tư công. 

Việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, hoạt động 

đầu tư công đối với các dự án điện lực thuộc đối 

tượng sử dụng vốn đầu tư công phải tuân thủ quy 

định của Luật Đầu tư công và quy định khác của 

pháp luật có liên quan. 

Nội dung khoản 6 được bổ sung cơ bản phù hợp 

với quy định của pháp luật về đầu tư công. 

 

Sửa đổi Điều 13: 

+ Theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 

253/2025/QH15, các dự án lưới điện không phải thực 

hiện chủ trương đầu tư. Vì vậy, quy định tại các 

khoản 2 và khoản 3 Điều 13 của Luật Điện lực 2024 

về chủ trương đầu tư dự án lưới điện có sự mâu thuẫn 

với Nghị quyết số 253/2025/QH15 cần bãi bỏ.  

+ Sửa đổi toàn bộ Điều 13 theo hướng kế thừa cơ chế 

“một số dự án điện lực thuộc chương trình, dự án để 

thực hiện quy hoạch được phê duyệt không phải thực 

hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư” áp dụng 

chung cho các dự án điện lực không chỉ riêng dự án 

lưới điện tại Nghị quyết số 253/2025/QH15, trừ một 

số loại hình dự án điện lực vẫn thực hiện thủ tục chấp 

thuận chủ trương đầu tư. Đồng thời, bổ sung quy 

định các dự án thuộc diện không phải thực hiện thủ 

 

Cơ chế dự án không phải thực hiện thủ tục chấp 

thuận chủ trương đầu tư khác các quy định: 

- Điều 23 Luật Đầu tư 143/2025/QH15;  

- Điều 116 Luật Đất đai về căn cứ để giao đất, 

cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất và Điều 4 Nghị quyết 254/2025/QH15; 

- Điều 20 của Luật Lâm nghiệp 2017 (được sửa 

đổi tại Khoản 5 Điều 248 Luật Đất đai 2024) về 

thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục 

đích sử dụng rừng sang mục đích khác: 

Bổ sung Điều 13 vào 

Điều 3 quy định áp dụng 

Luật Điện lực để không 

mâu thuẫn với Luật Đầu tư 

và các luật khác liên quan. 

Quy định văn bản chấp 

thuận nhà đầu tư của cơ 

quan có thẩm quyền  nhằm 

tạo cơ sở pháp lý cho dự án 

khi bỏ thực hiện thủ tục 

chấp thuận chủ trương đầu 

tư trong khi các quy định 

pháp luật khác sử dụng văn 

bản chấp thuận chủ trương 

đầu tư là cơ sở thực hiện 

Không 
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QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN 

HÀNH CÓ LIÊN QUAN 

ĐÁNH GIÁ 

(Tính hợp hiến, tính hợp 

pháp, tính thống nhất 

của chính sách/dự thảo 

văn bản) 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

tục chấp thuận chủ trương đầu tư và thuộc đối tượng 

không đấu giá, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 

thì văn bản chấp thuận nhà đầu tư của cơ quan có 

thẩm quyền thay thế cho văn bản chấp thuận chủ 

trương đầu tư, là cơ sở để thực hiện các thủ tục liên 

quan (giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất) và 

giao Chính phủ quy định chi tiết việc chấp thuận nhà 

đầu tư.. 

+ Bổ sung quy định điều khoản chuyển tiếp về dự án 

đầu tư xây dựng lưới điện thuộc đối tượng áp dụng 

theo Điều 5, khoản 2 và khoản 3 Điều 6 của Nghị 

quyết số 253/2025/QH15 thì tiếp tục thực hiện theo 

quy định của Nghị quyết số 253/2025/QH15, Sau khi 

Nghị quyết số 253/2025/QH15 hết hiệu lực thì áp 

dụng theo các quy định tại khoản 5 và khoản 8 Điều 

1 của Luật để không tạo khoảng trống pháp lý khi 

“Chương trình thực hiện quy hoạch” chỉ lập từ thời 

kỳ quy hoạch tiếp theo, sau thời kỳ 2021-2030. 

các thủ tục liên quan khác 

của dự án. 

Sửa đổi, bổ sung Điều 14, Điều 15: 

- Bỏ quy định về dự án điện lực khẩn cấp khắc phục 

hậu quả thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh theo quy định 

của pháp luật về xây dựng tại điểm a khoản 1 Điều 

14 và điểm c khoản 2 Điều 15 do nội dung quy định 

chỉ có tính chất tham chiếu quy định pháp luật về xây 

dựng, không có tính đặc thù tại Luật Điện lực. 

- Thay thế các cụm từ “khẩn cấp” tại Điều 14 và 

điểm e khoản 1 Điều 33 thành “cấp bách” để đồng 

bộ với đối tượng dự án “cấp bách” giải quyết vấn đề 

- Điều 14 Luật Điện lực hiện hành quy định 01 

đối tượng “Dự án, công trình điện lực khẩn cấp” 

cho các trường hợp khắc phục hậu quả thiên tai, 

thảm hoạ, dịch bệnh hoặc yêu cầu giải quyết các 

vấn đề bức thiết về bảo đảm an ninh cung cấp 

điện. 

- Điều 70 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 

quy định riêng biệt cho 02 đối tượng “khẩn cấp” 

và “cấp bách”, cụ thể: 

 (i) Công trình xây dựng khẩn cấp được xây 

dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo và được xây 

Sửa đổi, bổ sung Điều 14, 

Điều 15 là phù hợp với 

Luật Xây dựng, Luật Quản 

lý và Đầu tư vốn nhà nước 

vào doanh nghiệp, quản lý 

vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp.  

Không 
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QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN 

HÀNH CÓ LIÊN QUAN 

ĐÁNH GIÁ 

(Tính hợp hiến, tính hợp 

pháp, tính thống nhất 

của chính sách/dự thảo 

văn bản) 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

bức thiết về bảo đảm an ninh năng lượng tại khoản 2 

Điều 70 Luật Điện lực. 

- Bổ sung đối tượng nhà đầu tư thực hiện dự án, 

công trình điện lực cấp bách tại Điều 15 không chỉ 

áp dụng cho doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp do doanh 

nghiệp này nắm giữ 100% vốn điều lệ nhằm đa dạng 

hóa các đối tượng tham gia đầu tư dự án cấp bách, 

phát huy nguồn lực xã hội từ các thành phần kinh tế 

tư nhân. 

- Bỏ nội dung điểm c khoản 1 Điều 15: do không 

còn phù hợp với Điều 19 của Luật Quản lý và Đầu tư 

vốn nhà nước vào doanh nghiệp, quản lý vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp (Luật số 68/2025/QH15) đã 

giao quyền Doanh nghiệp được quyết định huy động 

vốn theo nguyên tắc tự vay, tự trả theo quy định của 

pháp luật và do các dự án này không thuộc đối tượng 

phải báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn trước 

khi phê duyệt theo quy định tại Điều 20 Luật số 

68/2025/QH15. 

- Bỏ điểm đ khoản 1 Điều 15: do không còn phù 

hợp với Điều 27 và Điều 29 Luật Xây dựng số 

135/2025/QH15 đã quy định cơ quan chuyên môn về 

xây dựng chỉ thực hiện thẩm định BCNCKT (không 

thực hiện thẩm định thiết kế xây dựng).  

dựng ngay sau khi người có thẩm quyền ban 

hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm 

kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên 

tai, thảm họa, dịch bệnh. 

(ii) Công trình xây dựng cấp bách được xây 

dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo phải thực hiện 

nhanh để kịp thời đáp ứng yêu cầu bảo đảm quốc 

phòng, an ninh, đối ngoại, phát triển kinh tế quốc 

gia, nhiệm vụ chính trị của quốc gia, các vấn đề 

bức thiết về đảm bảo an ninh năng lượng, an 

ninh nguồn nước, ứng phó sự cố môi trường, 

phát triển hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật 

theo yêu cầu của Chính phủ hoặc quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ. 

- Điều 19 của Luật Quản lý và Đầu tư vốn nhà 

nước vào doanh nghiệp, quản lý vốn nhà nước 

tại doanh nghiệp (Luật số 68/2025/QH15) đã 

giao quyền Doanh nghiệp được quyết định huy 

động vốn theo nguyên tắc tự vay, tự trả theo quy 

định của pháp luật và do các dự án này không 

thuộc đối tượng phải báo cáo cơ quan đại diện 

chủ sở hữu vốn trước khi phê duyệt theo quy 

định tại Điều 20 Luật số 68/2025/QH15. 

- Điều 27 và Điều 29 Luật Xây dựng (sửa đổi) 

đã quy định cơ quan chuyên môn về xây dựng 

chỉ thực hiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả 

thi; chủ đầu tư thực hiện thẩm định, kiểm soát 

và phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau 

thiết kế cơ sở. 
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QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN 

HÀNH CÓ LIÊN QUAN 

ĐÁNH GIÁ 

(Tính hợp hiến, tính hợp 

pháp, tính thống nhất 

của chính sách/dự thảo 

văn bản) 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

- Khoản 2 Điều 70 của Luật Xây dựng đã quy 

định “Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao quản 

lý thực hiện xây dựng công trình cấp bách được 

thực hiện song song, đồng thời các thủ tục từ giai 

đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc 

xây dựng theo trình tự do Chính phủ quy định.”.  

 

- Sửa đổi khoản 1 Điều 18 theo hướng quy định các 

trường hợp dự án đầu tư kinh doanh điện lực không 

thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư gồm: 

“1. Các trường hợp dự án đầu tư kinh doanh điện lực 

sau đây không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, 

đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư: 

a) Dự án đầu tư thuộc độc quyền của Nhà nước quy 

định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 5 của Luật 

này; 

b) Dự án thủy điện mở rộng, dự án cải tạo hoặc nâng 

cấp lưới điện do nhà đầu tư hiện hữu đề xuất; 

c) Dự án lưới điện, trừ lưới điện đấu nối đồng bộ 

thuộc phạm vi đầu tư dự án nguồn điện thuộc trường 

hợp quy định tại Điều 19 của Luật này và trường hợp 

quy định tại điểm d khoản này; 

d) Dự án cấp bách thực hiện lựa chọn nhà đầu tư quy 

định tại khoản 2 Điều 15 của Luật này; 

đ) Dự án điện gió ngoài khơi theo quy định của 

Chính phủ; 

-  Luật Đầu tư số 143/2025/QH15: 

+ Điểm d khoản 4 Điều 23 Luật Đầu tư 

143/2025/QH15 quy định đối với dự án đầu tư 

thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ 

quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu 

tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư không thông 

qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư trong các trường hợp sau đây: 

“d) Nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp 

được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không đấu 

giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo 

quy định của pháp luật”. 

+ Điểm d khoản 6 Điều 30 Nghị định số 

96/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn 

một số điều của Luật Đầu tư: “6. Đối với các dự 

án đầu tư quy định tại điểm c khoản 2 Điều này, 

cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư xem xét 

chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp 

thuận nhà đầu tư không thông qua đấu giá quyền 

sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong 

các trường hợp sau đây: d) Nhà đầu tư thực hiện 

Các nội dung đề xuất sửa 

đổi tại Điều 18 vẫn bảo 

đảm phù hợp với các quy 

định tại Luật Đầu tư 

143/2025/QH15 và Luật 

Đất đai 31/2024/QH15. 

Điều 3 Luật Điện lực số 

61/2024/QH15 đã quy định 

các trường hợp đặc thù áp 

dụng Luật Điện lực, trong 

đó có việc lựa chọn nhà đầu 

tư tại Điều 18 của Luật này. 

Không 
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QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN 

HÀNH CÓ LIÊN QUAN 

ĐÁNH GIÁ 

(Tính hợp hiến, tính hợp 

pháp, tính thống nhất 

của chính sách/dự thảo 

văn bản) 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

e) Các trường hợp theo quy định tại pháp luật khác 

có liên quan.”.. 

- Bãi bỏ Điều 28, Điều 29 và đưa nội dung chấp 

thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư được 

quy định tại Điều 13, Điều 18, Điều 19 để bảo đảm 

thống nhất đối với các dự án đầu tư điện lực, bao gồm 

cả điện gió ngoài khơi. 

. 

 

 

dự án thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất, 

cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, 

không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự 

án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về 

đất đai, đấu thầu, đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư và pháp luật có liên quan”. 

- Luật Đất đai 31/2024/QH15 

+ Khoản 5 Điều 79 - Thu hồi đất để phát triển 

kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 

“5. Xây dựng công trình năng lượng, chiếu sáng 

công cộng, bao gồm: nhà máy điện và công trình 

phụ trợ của nhà máy điện; công trình đập, kè, 

hồ chứa nước, đường dẫn nước phục vụ cho nhà 

máy thủy điện; hệ thống đường dây truyền tải 

điện và trạm biến áp; công trình kinh doanh dịch 

vụ, sửa chữa, bảo dưỡng thuộc phạm vi nhà máy 

điện; hệ thống chiếu sáng công cộng”. 

+ Khoản 5 Điều 124 - Các trường hợp giao đất, 

cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, 

không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự 

án có sử dụng đất: 

“5. Giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự 

án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo 

quy định tại Điều 79 của Luật này mà không sử 

dụng vốn quy định tại khoản 2 Điều này trong 

trường hợp có nhà đầu tư quan tâm mà chỉ có 

một nhà đầu tư đáp ứng điều kiện mời quan tâm 

đối với dự án phải xác định số lượng nhà đầu tư 
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QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN 

HÀNH CÓ LIÊN QUAN 

ĐÁNH GIÁ 

(Tính hợp hiến, tính hợp 

pháp, tính thống nhất 

của chính sách/dự thảo 

văn bản) 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

quan tâm theo quy định của pháp luật về đấu 

thầu, pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực”. 

+ Điểm b khoản 1 Điều 126. Giao đất, cho thuê 

đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án đầu tư có sử dụng đất 

“b) Dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường 

hợp Nhà nước thu hồi đất tại Điều 79 của Luật 

này và không thuộc trường hợp quy định tại 

điểm a khoản này mà thuộc trường hợp phải tổ 

chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy 

định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực”. 

Điểm d khoản 4 Điều 23 của Luật Đầu tư: “d) 

Nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp 

được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không 

đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng 

đất theo quy định của pháp luật. “. 

Điều 46 về mua bán điện với nước ngoài: 

- Bãi bỏ cụm từ “chiến lược mua bán điện với nước 

ngoài” và “và kế hoạch thực hiện quy hoạch” tại 

khoản 8 Điều 46.- Bãi bỏ khoản 7 Điều 46. 

- Thực tiễn: QHPTĐL đã có nội dung phương án 

mua bán điện nước ngoài. 

- Phù hợp với Luật Đầu tư: do việc triển khai 

thực hiện dự án đầu tư phải phù hợp với quy 

hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt (không 

đánh giá phù hợp với chiến lược) theo quy định 

tại khoản 7 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-

CP được sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Nghị định 

số 239/2025/NĐ-CP. 

- Thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 ngày 

24 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội Về cơ chế 

Sửa đổi để phù hợp với 

Luật Đầu tư và thực tiễn 

Không 
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QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN 

HÀNH CÓ LIÊN QUAN 

ĐÁNH GIÁ 

(Tính hợp hiến, tính hợp 

pháp, tính thống nhất 

của chính sách/dự thảo 

văn bản) 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định 

của pháp luật. 



Phụ lục II 

DANH MỤC CÁC CAM KẾT QUỐC TẾ VÀ QUY CHẾ CỦA TỔ CHỨC QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM LÀ THÀNH 

VIÊN CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số    714        /BC-BCT ngày    28  tháng  8    năm 2026 của Bộ Công Thương) 

STT Tên Hiệp định Tên điều Nội dung cam kết 

1.  CPTPP Chương 2 Đối xử 

quốc gia và mở 

cửa thị trường 

hàng hóa 

Biểu thuế của Việt 

Nam 

Mã HS 2716.00.00 Năng lượng điện: Thuế cơ sở 0%, từ năm 1 sau khi Hiệp định có hiệu lực thuế 0%.  

 

Phụ lục I: Biện 

pháp không tương 

thích về thương 

mại dịch vụ xuyên 

biên giới và đầu tư 

Ngành: Phát triển năng lượng  

Phân ngành:  

Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia (Điều 9.4)  

Cấp chính phủ: Quốc gia  

Biện pháp: Biện pháp hành chính  

Mô tả: Đầu tư  

- Không được đầu tư nước ngoài để sở hữu hay vận hành hệ thống trang thiết bị truyền tải điện ở Việt 

Nam. EVN (Tổng Công ty Điện lực Việt Nam) hiện là đơn vị duy nhất được giao sở hữu và vận hành 

hệ thống trang thiết bị truyền tải điện ở Việt Nam. 

 Ngành: Dịch vụ liên quan đến phân phối năng lượng (CPC 887)  

Phân ngành:  

Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia (Điều 9.4 và 10.3)  

Cấp chính phủ: Quốc gia  

Biện pháp: Các biện pháp hành chính  

Mô tả: Dịch vụ xuyên biên giới và Đầu tư  

- Nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài không được phép cung cấp dịch vụ liên quan đến phân phối năng 

lượng. Không được đầu tư nước ngoài vào các dịch vụ này. 



2 
 

STT Tên Hiệp định Tên điều Nội dung cam kết 

Phụ lục II: Biện 

pháp không tương 

thích về thương 

mại dịch vụ xuyên 

biên giới và đầu tư 

Ngành: Phát triển năng lượng  

Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia (Điều 9.4) Yêu cầu thực hiện (Điều 9.9) Nhân sự cấp cao (Điều 

9.10)  

Mô tả: Đầu tư  

- Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng và duy trì bất kỳ biện pháp nào liên quan đến thủy điện và điện 

hạt nhân.  

Chương 9 Đầu tư Điều 9.12: Các biện pháp không tương thích  

1. Điều 9.4 (Đối xử quốc gia), Điều 9.5 (Đối xử Tối huệ quốc), Điều 9.10 (Yêu cầu thực hiện) và Điều 

9.11 (Quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị) không áp dụng đối với:  

(a) bất kỳ biện pháp hiện hành không tương thích được duy trì bởi một Bên tại: (i) chính quyền trung 

ương, theo bảo lưu của Bên đó tại Biểu trong Phụ lục I của mình, (ii) chính quyền cấp vùng, theo bảo 

lưu của Bên đó tại Biểu trong Phụ lục I của mình, hoặc (iii) chính quyền địa phương;  

(b) việc tiếp tục áp dụng hoặc làm mới các biện pháp không tương thích nêu tại đoạn (a); hoặc  

(c) việc sửa đổi các biện pháp không tương thích nêu tại đoạn (a) trong chừng mực việc sửa đổi 

này không giảm mức độ tương thích của biện pháp đó, như đã tồn tại ngay trước thời điểm sửa 

đổi, với Điều 9.4 (Đối xử quốc gia), Điều 9.5 (Đối xử Tối huệ quốc), Điều 9.10 (Yêu cầu thực hiện) 

và Điều 9.11 (Quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị). 
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STT Tên Hiệp định Tên điều Nội dung cam kết 

Chương 17 Doanh 

Nghiệp Thuộc Sở 

Hữu Nhà Nước 

Và Độc Quyền 

Chỉ Định 

 

Phụ lục IV 

Doanh nghiệp nhà 

nước và độc 

quyền chỉ định 

Nghĩa vụ liên quan: Điều 17.4.1(a) (Đối xử Không Phân biệt và Tính toán Thương mại) Điều 

17.4.2(a) (Đối xử Không Phân biệt và Tính toán Thương mại) Điều 17.6.1(a) (Hỗ trợ Phi thương mại) 

đối với sản xuất và bán hàng hóa cạnh tranh với khoản đầu tư theo Hiệp định trên lãnh thổ Việt Nam 

Điều 17.6.2(a) (Hỗ trợ Phi thương mại) đối với sản xuất và bán hàng hóa cạnh tranh với khoản đầu tư 

theo Hiệp định trên lãnh thổ Việt Nam.  

Thực thể: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các doanh nghiệp thành viên và doanh nghiệp kế 

thừa1; Tất cả doanh nghiệp nhà nước hiện tại hoặc tương lai tham gia vào lĩnh vực phát điện, bao gồm 

điện hạt nhân và tất cả các loại năng lượng tái tạo;  

Phạm vi hoạt động không phù hợp:  

- Đối với các Điều 17.4.1(a) và 17.4.2(a) (Đối xử Không Phân biệt và Tính toán Thương mại), căn cứ 

theo một biện pháp của chính phủ, Thực thể phải đảm bảo sự phát triển hệ thống năng lượng bền vững, 

đáp ứng các yêu cầu trong việc cung ứng năng lượng an toàn, ổn định và hiệu quả với mức giá và các 

điều kiện và điều khoản khác do nhà nước quy định và có thể phân biệt đối xử trong mua hàng hóa và 

dịch vụ trong các lĩnh vực phát điện của các nhà máy thủy điện, điện hạt nhân, nhà máy điện liên quan 

đến an ninh quốc phòng, truyền tải và phân phối tất cả các loại điện hoặc điện thay thế.  

- Sự đối xử khác biệt đối với hàng hóa hoặc dịch vụ được nêu ở trên căn cứ theo mục Phụ lục I – Việt 

Nam - 25 và mục Phụ lục II – Việt Nam - 22. Để rõ ràng hơn, Việt Nam không liệt kê các Điều 

17.4.1(b) và 17.4.2(b) (Đối xử Không Phân biệt và Tính toán Thương mại) đối với các ưu đãi trên căn 

cứ theo Điều 17.2.11 (Phạm vi).  

- Đối với Điều 17.6.1(a) và 17.6.2(a) (Hỗ trợ Phi thương mại), Việt Nam, các doanh nghiệp nhà nước 

hoặc doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước của Việt Nam có thể cung cấp các khoản cho vay hoặc bảo 

lãnh vay dành cho Thực thể với mục đích xây dựng các cơ sở phát điện nhằm mục tiêu phát triển vùng 

miền hoặc phát triển kinh tế - xã hội. 

2.  EVFTA Chương 2 Đối xử 

quốc gia và mở 

cửa thị trường 

hàng hóa, Biểu 

thuế của VN  

Biểu thuế của Việt Nam, Biểu 2-A-2 (trang 121, bản tiếng Anh): 

Chú giải chung 

2. Thuế suất cơ sở của thuế hải quan 

Ngoài các quy định khác tại Phụ lục này, thuế suất cơ sở của thuế hải quan quy định tại Biểu thuế 

này phản ánh mức thuế suất ưu đãi tối huệ quốc (MFN) có hiệu lực vào ngày 26 tháng 6 năm 2012. 

Mã HS: 27.16.00.00: năng lượng điện: mức thuế cơ sở: 1%, danh mục A 

 
1 Danh sách các công ty thành viên của EVN có thể xem tại website www.evn.com.vn. 
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STT Tên Hiệp định Tên điều Nội dung cam kết 

Chương 7 Các rào 

cản phi thuế với 

thương mại và đầu 

tư trong sản xuất 

năng lượng tái tạo, 

Điều 7.1 (Mục 

tiêu)  

Cùng với những nỗ lực toàn cầu trong việc giảm khí thải nhà kính, các Bên chia sẻ các mục tiêu thúc 

đẩy, phát triển và tăng cường sản xuất năng lượng từ các nguồn tái tạo và bền vững, đặc biệt thông 

qua hỗ trợ thương mại và đầu tư.  

Để đạt được hiệu quả này, các Bên sẽ hợp tác hướng tới cắt giảm hoặc xóa bỏ các rào cản phi thuế 

quan và thúc đẩy hợp tác trong đó, nếu có thể, tính đến các tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế. 

Điều 7.2, Định 

nghĩa 

“các nguồn năng lượng tái tạo và bền vững” bao gồm các nguồn dưới dạng gió, mặt trời, địa nhiệt, 

thủy nhiệt, năng lượng đại dương, thủy điện có công suất từ 50 mê-ga-oát trở xuống, sinh khối, khí 

bãi rác, khí nhà máy xử lý nước thải hoặc khí đốt sinh học; không bao gồm sản phẩm tạo ra năng 

lượng; 

Điều 7.3 (Phạm 

vi) 

Chương này áp dụng đối với các biện pháp ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư giữa các Bên liên 

quan đến việc sản xuất năng lượng từ các nguồn tái tạo và bền vững. 

Điều 7.4 (Nguyên 

tắc) 

Một Bên sẽ: 

(e) đảm bảo các điều khoản, điều kiện và thủ tục để kết nối và hòa vào lưới điện được minh bạch và 

không phân biệt đối xử đối với nhà cung cấp của Bên kia. 

Điều 7.6 (Ngoại 

lệ) 

Không điều khoản nào trong Chương này được hiểu là ngăn cản một Bên thông qua hoặc áp dụng các 

biện pháp cần thiết cho sự vận hành an toàn của các mạng lưới năng lượng liên quan hoặc sự cung cấp 

năng lượng an toàn, với yêu cầu rằng các biện pháp này không được áp dụng nếu có thể tạo nên tranh 

chấp hoặc phân biệt đối xử không thể lý giải giữa các sản phẩm, các nhà cung cấp dịch vụ hoặc các 

nhà đầu tư của các Bên trong hoàn cảnh tương tự, hoặc như là một hạn chế trá hình đối với thương 

mại và đầu tư giữa các Bên. 

Điều 7.7 (Thực thi 

và hợp tác) 

Các Bên sẽ trao đổi thông tin, kinh nghiệm về quản lý và thực hành tốt trong các lĩnh vực như: 

(a) việc thiết lập và thực hiện các biện pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng từ các nguồn tái tạo một 

cách không phân biệt đối xử; 

(b) các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp, ví dụ như các nội dung liên quan tới 

các yêu cầu về mạng lưới điện. 
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STT Tên Hiệp định Tên điều Nội dung cam kết 

Chương 8 Tự do 

hóa đầu tư, thương 

mại dịch vụ và 

thương mại điện tử 

 

Biểu cam kết dịch 

vụ đầu tư của Việt 

Nam 

Tại Biểu cam kết cụ thể về Tự do hóa đầu tư trong các ngành phi dịch vụ, Việt Nam có liệt kê trong 

biểu ngành sản xuất, truyền tải và phân phối điện, ga, nước nóng và hơi nước trên đường riêng 

(không bao gồm phát điện trên cơ sở hạt nhân).  

Theo đó, Việt Nam chưa cam kết ngành sản xuất điện; truyền tải và phân phối điện trên đường 

riêng (Một phần của ISIC rev 3.1: 4010). Không bao gồm vận hành hệ thống phân phối và truyền 

tải điện có tính phí hoặc dựa trên hợp đồng mà sẽ được coi là dịch vụ năng lượng. 

Việt Nam chưa cam kết Sản xuất khí ga; phân phối nhiên liệu khí thông qua đường ống riêng (Một 

phần của ISIC rev 3.1: 4020). Không bao gồm vận chuyển khí tự nhiên và nhiên liệu khí thông qua 

đường ống, truyền tải và phân phối ga trên cơ sở tính phí hoặc hợp đồng, và bán khí thiên nhiên hoặc 

nhiên liệu khí, do được coi là dịch vụ năng lượng.  

Việt Nam chưa cam kết Sản xuất nước nóng và hơi nước; phân phối nước nóng và hơi nước trên đường 

riêng (Một phần của ISIC rev 3.1: 4030). Không bao gồm truyền tải và phân phối hơi nước và nước 

nóng trên cơ sở phí hoặc hợp đồng và bán hơi nước và nước nóng, do được coi là dịch vụ năng lượng. 

Chương 8, Ngoại 

lệ của Việt Nam về 

đối xử quốc gia 

Trong các ngành, phân ngành hoặc các hoạt động dưới đây, Việt Nam có thể ban hành hoặc duy trì 

bất kỳ biện pháp liên quan đến hoạt động của một doanh nghiệp theo định nghĩa tại điểm 1(e) và 1(m) 

của Điều 8.2 (Các định nghĩa) mà không phù hợp với khoản 2 Điều 8.5 (Đối xử quốc gia), với điều 

kiện biện pháp đó không trái với với các cam kết nêu tại Phụ lục 8-B (Biểu cam kết cụ thể của Việt 

Nam): h) thủy điện và năng lượng hạt nhân; truyền tài hoặc phân phối điện; 
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STT Tên Hiệp định Tên điều Nội dung cam kết 

Chương 9 Mua 

sắm chính phủ 

 

Bản chào Mở cửa 

thị trường Mua 

sắm Chính phủ của 

Việt Nam 

MỤC C 

CÁC CƠ QUAN KHÁC 

Trừ khi được quy định khác trong Phụ lục này, Chương 9 (Mua sắm của Chính phủ) điều 

chỉnh các cơ quan khác được liệt kê trong Mục này khi tiến hành đấu thầu các gói thầu có giá trị bằng 

hoặc cao hơn ngưỡng sau đây: 

Hàng hoá và dịch vụ: 

– Trong 5 năm đầu tiên kể từ khi Hiệp định này có hiệu lực: 3.000.000 SDR; 

– Từ năm thứ 6 đến hết năm thứ 10 kể từ khi Hiệp định này có hiệu lực: 2.000.000 SDR; 

– Từ năm thứ 11 đến hết năm thứ 15 kể từ khi Hiệp định này có hiệu lực: 1.500.000 SDR; 

và 

– Từ năm thứ 16 trở đi kể từ khi Hiệp định này có hiệu lực: 1.000.000 SDR. 

Dịch vụ xây dựng: 

– Trong 5 năm đầu tiên kể từ khi Hiệp định này có hiệu lực: 40.000.000 SDR; 

– Từ năm thứ 6 đến hết năm thứ 10 kể từ khi Hiệp định này có hiệu lực: 25.000.000 SDR; 

– Từ năm thứ 11 đến hết năm thứ 15 kể từ khi Hiệp định này có hiệu lực: 20.000.000 

SDR; và 

– Từ năm thứ 16 trở đi kể từ khi Hiệp định này có hiệu lực: 15.000.000 SDR. 

Danh sách cơ quan khác: 

39. Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

Tổng công ty điện lực miền Bắc 

Tổng công ty điện lực miền Trung 

Tổng công ty điện lực miền Nam 

Tổng công ty điện lực TP Hà Nội 

Tổng công ty điện lực TP Hồ Chí Minh 

Tổng công ty truyền tải điện quốc gia 

Ghi chú đối với Mục C (Cơ quan khác): 

1. Đối với Thông tấn xã Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn 

lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tập 

đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Chương 9 (Mua sắm của Chính phủ) chỉ 

áp dụng đối với gói thầu của các đơn vị trực thuộc được liệt kê ở trên. 
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STT Tên Hiệp định Tên điều Nội dung cam kết 

 Lưu ý riêng đối với Tập đoàn điện lực Việt Nam:  

Chương Mua sắm Chính phủ: 

a) chỉ áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hoá và dịch vụ theo quy định tại Điều 1 và Điều 3 của 

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 hoặc bất kỳ quy định tương ứng nào trong các luật 

kế thừa liên quan tới hoạt động truyền tải và phân phối điện;  

b) không áp dụng đối với gói thầu liên quan tới hoạt động truyền tải và phân phối điện khi hình thành 

thị trường điện cạnh tranh; 

c) không áp dụng đối với gói thầu: 

 (i) ngoài mục đích truyền tải và phân phối điện;  

 (ii) cho mục đích bán lại hoặc cho bên thứ ba thuê, với điều kiện là cơ quan mua sắm không được 

hưởng quyền lợi đặc biệt hay độc quyền để bán hoặc cho thuê các hợp đồng đó và các cơ quan khác 

được tự do bán hay cho thuê trong cùng điều kiện tương tự như cơ quan mua sắm 

Chương 10 Cạnh 

tranh, phần B (Trợ 

cấp), Điều 10.5 

(Định nghĩa và 

Phạm vi) 

Theo mục đích của Mục này, “trợ cấp” là một biện pháp đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 

1.1 Hiệp định SCM, bất kể đƣợc cấp cho một doanh nghiệp sản xuất hàng hóa hay cung ứng dịch vụ. 

Về trợ cấp cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, Điều 10.7 (Minh bạch hóa) và Điều 10.6 (Trợ cấp 

riêng có điều kiện) chỉ áp dụng đối với các ngành dịch vụ sau đây: viễn thông, ngân hàng, bảo hiểm, 

vận tải bao gồm hàng hải, năng lượng, dịch vụ máy tính, kiến trúc và cơ khí, dịch vụ xây dựng và 

môi trường, tùy thuộc vào các bảo lưu trong Chương 8 (Tự do hoá đầu tư, Thương mại dịch vụ và 

Thương mại điện tử). 
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STT Tên Hiệp định Tên điều Nội dung cam kết 

Chương 11 Doanh 

nghiệp thuộc sở 

hữu nhà nước, 

doanh nghiệp được 

cấp đặc quyền 

hoặc ưu đãi đặc 

biệt và doanh 

nghiệp độc quyền 

chỉ định, Phụ lục 

11 

Điều 11.4 (Không phân biệt đối xử và tính toán thương mại) và Điều 11.6 (Minh bạch hóa) 

không áp dụng đối với các doanh nghiệp dưới đây, bao gồm các doanh nghiệp thành viên 

và doanh nghiệp kế thừa, nhằm thực hiện một nhiệm vụ công ích, khi tham gia vào các hoạt 

động được mô tả dưới đây: 

5.1. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) 

Hoạt động: Tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí và các dịch vụ điều hành bay 

phục vụ cho hoạt động dầu khí. 

5.2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và bất kỳ doanh nghiệp nào 

Hoạt động: Sản xuất điện từ các nhà máy thủy điện, điện hạt nhân, nhà máy điện liên 

quan đến an ninh quốc phòng; truyền tải; phân phối tất cả các loại điện, năng lượng 

và điện thay thế. 

5.3. Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) 

Hoạt động: Bán than và khoáng sản, theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

5.4. Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)1 

Hoạt động: Quản lý tài sản, đầu tư và các hoạt động liên quan, sử dụng tài sản tài 

chính của Chính phủ Việt Nam. 

5.5. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam (DATC) 

Hoạt động: Các hoạt động liên quan đến tái cơ cấu nợ theo quy định của pháp luật 

hoặc biện pháp của chính phủ nhằm thực hiện một mục đích hoặc nhiệm vụ công. 

5.6. Tổng công ty Hàng không Việt Nam (ACV) 

Hoạt động: Các dịch vụ mặt đất. 

5.7. Các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước trong các lĩnh vực in ấn, xuất bản, truyền 

thông đại chúng và dịch vụ nghe nhìn 

Hoạt động: Mọi hoạt động trong lĩnh vực in ấn, xuất bản và truyền thông đại chúng; 

mua và bán các sản phẩm nghe nhìn và dịch vụ phân phối. 



9 
 

STT Tên Hiệp định Tên điều Nội dung cam kết 

Chương 13 

Thương mại và 

phát triển bền 

vững, Điều 13.6  

Trong khuôn khổ Công ước UNFCCC, các Bên thừa nhận vai trò của chính sách trong nước trong 

việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Theo 

đó, các Bên phải tham vấn và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong các lĩnh vực ưu tiên hoặc lĩnh vực 

hai Bên cùng quan tâm, bao gồm: 

(a) các bài học và thông lệ tốt nhất trong việc xây dựng, thực thi và vận 

hành các cơ chế định giá các-bon; 

(b) thúc đẩy thị trƣờng các-bon trong nước và quốc tế, bao gồm qua các cơ chế như Chương trình mua 

bán khí thải và Giảm phát thải từ phá 

rừng và suy thoái rừng; và 

(c) tăng cường tiết kiệm năng lượng, công nghệ khí thải thấp và năng lượng tái tạo. 

Chương 13, Điều 

13.10 (Thương 

mại và đầu tư 

hướng đến phát 

triển bền vững) 

1. Mỗi Bên khẳng định cam kết của mình nhằm tăng cường sự đóng góp của thương mại và đầu tư 

vào mục tiêu phát triển bền vững ở khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường. 

2. Với mục tiêu trên, các Bên: 

(a) công nhận vai trò có lợi của việc làm bền vững có thể có đối với hiệu quả, đổi mới và năng suất 

kinh tế, và hai Bên sẽ khuyến khích sự gắn kết chính sách hơn nữa, một mặt là giữa các chính sách 

thương mại và mặt khác là giữa các chính sách lao động; 

(b) sẽ nỗ lực tạo thuận lợi và thúc đẩy thương mại và đầu tư đối với hàng hóa và dịch vụ môi trƣờng 

phù hợp với Hiệp định này; 

(c) sẽ nỗ lực thuận lợi hóa thương mại và đầu tư đối với hàng hóa và dịch vụ cụ thể liên quan để giảm 

thiểu biến đổi khí hậu, như năng lượng tái tạo bền vững và hàng hóa và dịch vụ tiết kiệm năng 

lượng, bao gồm thông qua sự phát triển các khung chính sách có lợi cho việc triển khai các công nghệ 

tốt nhất hiện có; 

Chương 13, Điều 

13.14 (Hợp tác về 

thương mại và 

phát triển bền 

vững) 

1. Hai Bên, nhận thức được tầm quan trọng của việc hợp tác về các khía cạnh liên quan đến thương 

mại của phát triển bền vững để đạt được các mục tiêu của Chương này, có thể hợp tác cùng nhau trong 

các lĩnh vực sau: 

(g) các khía cạnh liên quan đến thương mại của tình trạng biến đổi khí hậu quốc tế hiện nay và trong 

tương lai, bao gồm cả phương tiện để thúc đẩy công nghệ các-bon thấp và hiệu quả năng lượng. 
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STT Tên Hiệp định Tên điều Nội dung cam kết 

3.  Việt Nam – Hàn 

Quốc FTA 

Chương 2 Đối xử 

quốc gia và tiếp 

cận thị trường 

hàng hóa, Biểu 

thuế của Việt Nam 

Phụ lục 2-A (Biểu thuế của Việt Nam), phần B, mã HS: 27160000: Năng lượng điện (thuế suất cơ sở 

(2015): 0; 2018 và các năm tiếp theo: 0) 

Chương 16 Ngoại 

lệ 

Điều 16.2, Ngoại lệ an ninh 

Không một quy định nào trong Hiệp định này được hiểu là  

(b) ngăn cản một Bên tiến hành bất kỳ hành động nào dưới đây được cho là cần thiết để bảo vệ các 

lợi ích an ninh thiết yếu của Bên đó:  

(iii) được áp dụng để bảo vệ cơ sở hạ tầng công cộng trọng yếu, bao gồm thông tin liên lạc, điện và 

nước, khỏi các hành vi xâm phạm có chủ yếu nhằm vô hiệu hóa hoặc làm suy yếu những cơ sở hạ tầng 

đó. 

4.  Việt Nam – 

Israel FTA 

Chương 2 Thương 

mại hàng hóa 

Biểu cam kết của 

Việt Nam 

Mã HS 2716.00.00 Năng lượng điện: Thuế suất cơ sở 1% 

Danh mục 10 - thuế hải quan đối với hàng hoá có xuất xứ được quy định trong danh mục “10” tại Biểu 

cam kết thuế của Việt Nam phải được xóa bỏ trong mười giai đoạn bằng nhau, giai đoạn đầu tiên được 

thực hiện vào ngày Hiệp định này có hiệu lực, 9 giai đoạn còn lại vào ngày 1 tháng 1 của chín năm kế 

tiếp, và hàng hóa này được miễn thuế vào ngày 1 tháng 1 của năm thứ mười. 
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STT Tên Hiệp định Tên điều Nội dung cam kết 

Phụ lục II - Bảo 

lưu cho các biện 

pháp trong tương 

lai - Biểu cam kết 

Việt Nam 

11. Ngành: Dịch vụ chuyên môn 

Dịch vụ liên quan tới phân phối năng lượng (CPC 887) 

Nghĩa vụ liên quan: Tiếp cận thị trường, Đối xử quốc gia, Đối xử Tối huệ quốc, Hiện diện tại nước sở 

tại, Yêu cầu thực hiện, Nhân sự cấp cao và Ban giám đốc  

Mô tả: Thương mại hàng hoá xuyên biên giới và Đầu tư  

- Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì các biện pháp không phù hợp với nghĩa vụ về Đối xử 

quốc gia, Đối xử tối huệ quốc, Hiện diện tại nước sở tại, Yêu cầu thực hiện, Nhân sự cấp cao và Ban 

giám đốc trong thương mại dịch vụ xuyên biên giới và đầu tư với các ngành và phân ngành nêu trên. 

33. Ngành: Phát triển năng lượng  

Nghĩa vụ liên quan: Tiếp cận thị trường, Đối xử quốc gia, Đối xử Tối huệ quốc, Yêu cầu thực hiện, 

Nhân sự cấp cao và Ban giám đốc. 

Mô tả: Đầu tư  

- Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào liên quan tới phát triển năng 

lượng. 

  Chương 9 Đầu tư Điều 9.8: Các biện pháp không tương thích 

1. Điều 9.4 (Đối xử Quốc gia), Điều 9.5 (Đối xử Tối huệ quốc), Điều 9.6 (Yêu cầu thực hiện) và Điều 

9.7 (Quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị) không áp dụng đối với:  

(a) bất kỳ biện pháp hiện hành không tương thích được duy trì bởi một Bên tại:  

(i) chính quyền trung ương, theo bảo lưu của Bên đó tại Biểu trong Phụ lục I của mình, 

(ii) chính quyền địa phương;  

(b) việc tiếp tục áp dụng hoặc gia hạn các biện pháp không tương thích nêu tại điểm (a); hoặc (c) việc 

sửa đổi các biện pháp không tương thích nêu tại điểm (a), với điều kiện việc sửa đổi này không 

giảm mức độ tương thích của biện pháp đó, như đã tồn tại ngay trước thời điểm Hiệp định này 

có hiệu lực, với Điều 9.4 (Đối xử Quốc gia), Điều 9.5 (Đối xử Tối huệ quốc), Điều 9.6 (Yêu cầu thực 

hiện) và Điều 9.7 (Quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị). 

5.  VN-EAEU FTA Biểu thuế của Việt 

Nam 

Mã HS 2716.00.00 Năng lượng điện: Thuế suất cơ sở 1%, về 0% ngay khi Hiệp định có hiệu lực. 
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STT Tên Hiệp định Tên điều Nội dung cam kết 

Nghị định thư số 1 

giữa Việt Nam và 

LB Nga về cam 

kết dịch vụ, hiện 

diện thương mại 

và di chuyển thể 

nhân 

64. Dịch vụ chuyên môn 

Dịch vụ liên quan tới phân phối năng lượng (CPC 887) 

Nghĩa vụ liên quan: Tiếp cận thị trường, Đối xử quốc gia, Đối xử Tối huệ quốc, Yêu cầu thực hiện, 

Nhân sự cấp cao và Ban giám đốc 

Mô tả: Thành lập 

- Việt Nam có quyền áp dụng hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào không phù hợp với các nghĩa vụ về 

Đối xử quốc gia, Đối xử tối huệ quốc, Tiếp cận thị trường, Ban quản lý cấp cao và Ban giám đốc, Yêu 

cầu thực hiện trong việc thành lập hiện diện thương mại trong các ngành và phân ngành nêu trên. 

6.  Việt Nam – 

Nhật Bản EPA 

Biểu thuế của Việt 

Nam 

Mã HS 2716.00.00 Năng lượng điện: Thuế suất cơ sở 1%, Danh mục 10. 

Hiệp định về Tự 

do hóa, Xúc tiến, 

Bảo hộ đầu tư 

Việt Nam – Nhật 

Bản 

Phụ lục II Các lĩnh 

vực/vấn đề loại trừ 

áp dụng Điều 2 và 

Điều 4 

20. Điện và vận tải hàng không nội địa 

Đối xử nêu tại khoản 2 Điều 2 (MFN) được áp dụng trong các lĩnh vực hoặc vấn đề được nêu từ khoản 

1 đến khoản 20. 

7.  RCEP Phụ lục I (Biểu 

cam kết thuế quan 

của Việt Nam) 

Trung Quốc 

Năng lượng điện (Mã HS: 27.16.00.00) 

Thuế suất cơ sở 1% 

Từ năm thứ nhất kể từ khi Hiệp định có hiệu lực: mức thuế 0% 

Chú giải chung: 3. Vì mục đích của Phụ lục này, mức thuế cơ sở nêu tại Biểu của mỗi Bên phản ánh 

mức thuế tối huệ quốc (MFN) áp dụng đối với mỗi Bên kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. 
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STT Tên Hiệp định Tên điều Nội dung cam kết 

Phụ lục I (Biểu 

cam kết thuế quan 

của Việt Nam) 

ASEAN 

Năng lượng điện (Mã HS: 27.16.00.00) 

Thuế suất cơ sở 1% 

Từ năm thứ nhất kể từ khi Hiệp định có hiệu lực: mức thuế 0% 

Chú giải chung: 3. Vì mục đích của Phụ lục này, mức thuế cơ sở nêu tại Biểu của mỗi Bên phản ánh 

mức thuế tối huệ quốc (MFN) áp dụng đối với mỗi Bên kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. 

Phụ lục I (Biểu 

cam kết thuế quan 

của Việt Nam) 

Úc 

Năng lượng điện (Mã HS: 27.16.00.00) 

Thuế suất cơ sở 1% 

Từ năm thứ nhất kể từ khi Hiệp định có hiệu lực: mức thuế 0% 

Chú giải chung: 3. Vì mục đích của Phụ lục này, mức thuế cơ sở nêu tại Biểu của mỗi Bên phản ánh 

mức thuế tối huệ quốc (MFN) áp dụng đối với mỗi Bên kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. 

Phụ lục I (Biểu 

cam kết thuế quan 

của Việt Nam) 

Hàn Quốc 

Năng lượng điện (Mã HS: 27.16.00.00) 

Thuế suất cơ sở 1% 

Từ năm thứ nhất kể từ khi Hiệp định có hiệu lực: mức thuế 0% 

Chú giải chung: 3. Vì mục đích của Phụ lục này, mức thuế cơ sở nêu tại Biểu của mỗi Bên phản ánh 

mức thuế tối huệ quốc (MFN) áp dụng đối với mỗi Bên kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. 

Phụ lục I (Biểu 

cam kết thuế quan 

của Việt Nam) 

Niu Di-lân 

Năng lượng điện (Mã HS: 27.16.00.00) 

Thuế suất cơ sở 1% 

Từ năm thứ nhất kể từ khi Hiệp định có hiệu lực: mức thuế 0% 

Chú giải chung: 3. Vì mục đích của Phụ lục này, mức thuế cơ sở nêu tại Biểu của mỗi Bên phản ánh 

mức thuế tối huệ quốc (MFN) áp dụng đối với mỗi Bên kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. 

Phụ lục I (Biểu 

cam kết thuế quan 

của Việt Nam) 

Nhật Bản 

Năng lượng điện (Mã HS: 27.16.00.00) 

Thuế suất cơ sở 1% 

Từ năm thứ nhất kể từ khi Hiệp định có hiệu lực: mức thuế 0% 

Chú giải chung: 3. Vì mục đích của Phụ lục này, mức thuế cơ sở nêu tại Biểu của mỗi Bên phản ánh 

mức thuế tối huệ quốc (MFN) áp dụng đối với mỗi Bên kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. 
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STT Tên Hiệp định Tên điều Nội dung cam kết 

Phụ lục III (Danh 

mục bảo lưu và 

các biện pháp 

không tương thích 

của Việt Nam) 

1. Việt Nam bảo lưu quyền thông qua hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào liên quan đến lợi nhuận đầu 

tư. 

2. Việt Nam bảo lưu quyền thông qua hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào liên quan đến thủ tục đầu tư, 

như thủ tục liên quan đến chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư, và thủ tục quản lý ngoại 

hối. 

3. Việt Nam bảo lưu quyền thông qua hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào liên quan đến đất, tài sản và 

tài nguyên thiên nhiên2, liên quan đến đất, bao gồm nhưng không giới hạn bởi thu hồi đất, sở hữu đất 
3, giao đất, cho thuê đất, chính sách sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ 

của người sử dụng đất. 

24. Năng lượng nguyên tử 

Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì bất kỳ biện pháp liên quan đến năng lượng nguyên tử. 

14. Phát triển điện 

Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì bất kỳ biện pháp liên quan đến phát triển điện. 

Điều 10.4: Đối xử 

tối huệ quốc18, 19 

1. Mỗi Bên sẽ dành cho nhà đầu tư của Bên kia sự đối xử không kém thuận lợi hơn sự đối xử mà Bên 

đó, trong điều kiện tương tự, dành cho nhà đầu tư của bất kỳ Bên khác hoặc Bên không ký kết liên 

quan đến thành lập, mua lại, mở rộng, quản lý, thực hiện, vận hành, và bán hoặc định đoạt khác khoản 

đầu tư trên lãnh thổ của mình.  

2. Mỗi Bên sẽ dành cho khoản đầu tư được bảo hộ sự đối xử không kém thuận lợi hơn sự đối xử mà 

Bên đó, trong điều kiện tương tự, dành cho khoản đầu tư trên lãnh thổ của mình của nhà đầu tư của 

bất kỳ Bên khác hoặc Bên không ký kết liên quan đến thành lập mua lại, mở rộng, quản lý, thực hiện, 

vận hành, và bán hoặc định đoạt khác khoản đầu tư. 

3. Để rõ ràng hơn, đối xử nêu tại khoản 1 và 2 không bao gồm bất kỳ thủ tục hoặc cơ chế giải quyết 

tranh chấp quốc tế theo các điều ước quốc tế khác đang tồn tại hoặc sẽ có trong tương lai. 

Chú thích:  
(18): Điều này không áp dụng với Campuchia, Lào, My-an-ma, và Việt Nam. Sự đối xử theo 

Điều này không dành cho nhà đầu tư của Campuchia, Lào, My-an-ma, và Việt Nam và 

các khoản đầu tư được bảo hộ của các nhà đầu tư đó. 
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Điều 10.8: Bảo 

lưu và các biện 

pháp không tương 

thích 

1. Điều 10.3 (Đối xử đầu tư), Điều 10.4 (Đối xử tối huệ quốc), Điều 10.6 (Yêu cầu thực hiện), và Điều 

10.7 (Quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị) không áp dụng đối với:  

(a) bất kỳ biện pháp không tương thích đang tồn tại mà được duy trì bởi một Bên tại:  

(i) cấp chính quyền trung ương được Bên đó liệt kê tại Danh mục A của Biểu của mình tại Phụ lục III 

(Danh mục bảo lưu và các biện pháp không tương thích dành cho dịch vụ và đầu tư);  

(ii) cấp chính quyền vùng được Bên đó liệt kê tại Danh mục A của Biểu của mình tại Phụ lục III (Danh 

mục bảo lưu và các biện pháp không tương thích dành cho dịch vụ và đầu tư); hoặc  

(iii) cấp chính quyền địa phương;  

(b) việc tiếp tục thực hiện hoặc sửa đổi nhanh chóng các biện pháp không tương thích được nêu tại 

điểm (a); và  

(c) sửa đổi đối với các biện pháp không tương thích được nêu tại điểm (a) với điều kiện sửa đổi 

đó không làm giảm sự phù hợp của biện pháp:  

(i) đối với Campuchia, In-đô-nê-xi-a, Lào, My-an-ma và Phi-líppin, đã tồn tại vào thời điểm Hiệp định 

có hiệu lực; và 

(ii) đối với Ốtx-trây-li-a, Bru-nây, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ma-lay-xi-a, Niu Di-lân, Sinh-

ga-po, Thái Lan và Việt Nam, đã tồn tại ngay tại thời điểm trước sửa đổi đó,  

với Điều 10.3 (Đối xử đầu tư), Điều 10.4 (Đối xử tối huệ quốc), Điều 10.6 (Yêu cầu thực hiện), và 

Điều 10.7 (Quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị).  

2. Điều 10.3 (Đối xử đầu tư), Điều 10.4 (Đối xử tối huệ quốc), Điều 10.6 (Yêu cầu thực hiện), và Điều 

10.7 (Quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị) không áp dụng với bất kỳ biện pháp được một Bên ban 

hành hoặc duy trì liên quan đến các ngành, phân ngành hoặc các hoạt động được Bên đó liệt kê tại 

Danh mục B của Biểu của mình tại Phụ lục III (Danh mục bảo lưu và các biện pháp không tương thích 

dành cho dịch vụ và đầu tư).  

3. Mặc dù có điểm 1(c)(ii), trong thời hạn 5 năm kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực, Điều 10.3 (Đối 

xử đầu tư), Điều 10.4 (Đối xử tối huệ quốc), Điều 10.6 (Yêu cầu thực hiện), và Điều 10.7 (Quản lý 

cấp cao và Hội đồng quản trị) không áp dụng với các sửa đổi đối với các biện pháp không tương thích 

được nêu tại điểm 1(a) với điều kiện sửa đổi đó không làm giảm sự phù hợp của biện pháp đó như đã 

tồn tại vào thời điểm Hiệp định này có hiệu lực liên quan đến Điều 10.3 (Đối xử đầu tư), Điều 10.4 

(Đối xử tối huệ quốc), Điều 10.6 (Yêu cầu thực hiện), và Điều 10.7 (Quản lý cấp cao và Hội đồng 

quản trị).  

4. Đối với những biện pháp được ban hành sau ngày Hiệp định có hiệu lực quy định tại Danh mục B 

của Biểu của mình tại Phụ lục III (Danh mục bảo lưu và các biện pháp không tương thích), không Bên 

nào được yêu cầu nhà đầu tư của Bên kia vì lý do quốc tịch, phải bán hoặc bằng cách khác từ bỏ một 
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khoản đầu tư tồn tại vào thời điểm biện pháp đó có hiệu lực, trừ trường hợp được nêu tại chấp thuận 

ban đầu bởi cơ quan liên quan có thẩm quyền.  

5. Điều 10.3 (Đối xử đầu tư) và Điều 10.4 (Đối xử tối huệ quốc) không áp dụng với bất kỳ biện pháp 

nào thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều 5 Hiệp định TRIPS, và bất kỳ biện pháp nào thuộc phạm vi 

của ngoại lệ, hoặc vi phạm nghĩa vụ được quy định tại Điều 17 (Đối xử quốc gia) hoặc Điều 3 hoặc 4 

của Hiệp định TRIPS. 

8.  AANZFTA Phụ lục 1 (Biểu 

cam kết thuế) 

Việt Nam 

Năng lượng điện (Mã HS: 27.16.00.00) 

Năm 2012 – 2015: thuế suất 1% 

Từ năm thứ sáu kể từ khi Hiệp định có hiệu lực: mức thuế 0% 

  Chương 15. Các 

quy định và ngoại 

lệ chung 

 

Điều 2. Các ngoại 

lệ về an ninh 

 

Không quy định nào trong Hiệp định này được hiểu là:  

(a) yêu cầu một Bên bất kỳ cung cấp thông tin công khai về những vấn đề được coi là đi ngược với 

lợi ích an ninh thiết yếu;  

(b) ngăn cản một Bên bất kỳ thực hiện hành động mà Bên đó cho là cần thiết nhằm bảo vệ lợi ích an 

ninh thiết yếu của nước đó:  

(i) liên quan đến nguyên nhiên liệu hạt nhân hoặc nguyên liệu sản xuất từ nguyên liệu hạt nhân;  

(ii) liên quan đến vận chuyển vũ khí, đạn dược và phát động chiến tranh và vận chuyển hàng hoá và 

nguyên nhiên vật liệu khác hay liên quan đến cung cấp dịch vụ như chuyên chở trực tiếp hoặc gián 

tiếp vì mục đích cung cấp và dự phòng cho căn cứ quân sự;  

(iii) được tiến hành để bảo vệ cơ sở hạ tầng công cộng thiết yếu bao gồm cơ sở hạ tầng42 về truyền 

thông, năng lượng và nước chống các âm mưu có chủ đích nhằm vô hiệu hoá và phá hoại những cơ 

sở hạ tầng này;  

(iv) được tiến hành trong trường hợp khẩn cấp của quốc gia hoặc chiến tranh hoặc trường hợp khẩn 

cấp khác trong quan hệ quốc tế; hoặc 

… 

Chú thích: 
(42): Để làm rõ, những cơ sở hạ tầng công cộng chủ chốt này bao gồm cả sở hữu nhà nước và sở 

hữu tư nhân. 
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9.  AANZFTA 

nâng cấp (đã ký, 

chưa có hiệu lực) 

Phụ lục 3. Danh 

mục bảo lưu và 

biện pháp không 

tương thích về đầu 

tư của Việt Nam 

 

Danh mục B 

14. Phát triển điện 

Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì bất kỳ biện pháp liên quan đến phát triển điện, bao 

gồm nhưng không giới hạn bởi, cấp, truyển tải và phân phối. 

15. Việt Nam bảo lưu quyền thông qua hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào liên quan đến lĩnh vực không 

tồn tại trên lãnh thổ Việt Nam tại thời điểm có hiệu lực của Nghị định thư thứ hai. 

Việt Nam bảo lưu quyền thông qua hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào liên quan đến lĩnh vực khác với 

các lĩnh vực được thừa nhận bởi Chính phủ Việt Nam tại thời điểm có hiệu lực của Nghị định thư thứ 

hai này. 

Mọi lĩnh vực được phân loại trong Phân loại Công nghiệp Tiêu chuẩn Việt Nam (VSIC) tại thời điểm 

có hiệu lực của Nghị định thư thứ hai này được thừa nhận bởi Chính phủ Việt Nam tại thời điểm đó. 

Để rõ ràng hơn, ngành/phân ngành/hoạt động không được mô tả cụ thể trong VSIC tại thời điểm Nghị 

định thư thứ hai có hiệu lực, ví dụ như ngành/phân ngành/hoạt động không được phân loại trong VSIC, 

sẽ được cọi là không được Chính phủ Việt Nam công nhận. 

22. Việt Nam bảo lưu quyền thông qua hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào liên quan đến an ninh và 

quốc phòng. 

25. Việt Nam bảo lưu quyền thông qua hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào liên quan đến năng lượng 

tái tạo và năng lượng nguyên tử. 

33. Việt Nam bảo lưu quyền thông qua hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào liên quan đến đầu tư trong 

tất cả các ngành và phân ngành dịch vụ. 
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Điều 13 

Reservations and 

Non-Conforming 

Measures 

Điều 3 (Đối xử quốc gia), Điều 4 (Đối xử tối huệ quốc), Điều 5 (Ban Giám đốc và Hội đồng Quản trị) 

và Điều 6 (Cấm áp dụng các yêu cầu về hiệu suất) sẽ không áp dụng đối với: 

(a) bất kỳ biện pháp không phù hợp hiện có nào được một Bên duy trì tại: 

 (i) cấp chính phủ trung ương, như được quy định bởi Bên đó trong Danh sách A của Lịch trình 

tại Phụ lục 3 (Lịch trình về Cam kết Miễn trừ và Các Biện pháp Không Phù hợp cho Đầu tư 

và Dịch vụ); 

(ii) cấp chính phủ khu vực, như được quy định bởi Bên đó trong Danh sách A của Lịch trình tại 

Phụ lục 3 (Lịch trình về Cam kết Miễn trừ và Các Biện pháp Không Phù hợp cho Đầu tư và 

Dịch vụ); hoặc: 

(iii) cấp chính quyền địa phương. 

(b) việc tiếp tục hoặc gia hạn kịp thời bất kỳ biện pháp không phù hợp nào được đề cập trong Tiểu 

mục (a); hoặc: 

(c) một sửa đổi đối với bất kỳ biện pháp không phù hợp nào được đề cập trong Tiểu mục (a) 

trong phạm vi mà sửa đổi đó không làm giảm tính phù hợp của biện pháp: 

 (i) đối với Campuchia, Indonesia, Lào, Myanmar và Philippines, như đã tồn tại vào ngày có hiệu 

lực của Nghị định thư thứ hai; và: 

(ii) đối với Úc, Brunei Darussalam, Malaysia, New Zealand, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, 

như đã tồn tại ngay trước khi sửa đổi, với Điều 3 (Đối xử Quốc gia), Điều 4 (Đối xử Tối huệ 

quốc), Điều 5 (Ban Quản lý Cấp cao và Hội đồng Quản trị) và Điều 6 (Cấm các Yêu cầu về 

Hiệu suất). 2. Điều 3 (Đối xử Quốc gia), Điều 4 (Đối xử Tối huệ quốc), Điều 5 (Ban Quản lý 

Cấp cao và Hội đồng Quản trị) và Điều 6 (Cấm các Yêu cầu về Hiệu suất) sẽ không áp dụng 

đối với bất kỳ biện pháp nào mà một Bên ban hành hoặc duy trì liên quan đến các lĩnh vực, 

tiểu lĩnh vực hoặc hoạt động, như được quy định bởi Bên đó trong Danh mục B của Lịch trình 

trong Phụ lục 3 (Danh sách các Cam kết và Biện pháp Không tuân thủ đối với Đầu tư và Dịch 

vụ). 

3. Trừ quy định tại khoản 1(c)(ii), trong vòng năm năm kể từ ngày có hiệu lực của Nghị định thư thứ 

hai, Điều 3 (Đối xử quốc gia), Điều 4 (Đối xử tối huệ quốc), Điều 5 (Ban Giám đốc và Ban quản lý 

cấp cao) và Điều 6 (Cấm các yêu cầu về hiệu suất) sẽ không áp dụng đối với việc sửa đổi bất kỳ biện 

pháp không phù hợp nào được đề cập tại Khoản 1(a) trong phạm vi mà việc sửa đổi này không làm 

giảm mức độ phù hợp của biện pháp so với thời điểm có hiệu lực của Nghị định thư thứ hai với Điều 

3 (Đối xử quốc gia), Điều 4 (Đối xử tối huệ quốc), Điều 5 (Ban Giám đốc và Ban quản lý cấp cao) và 

Điều 6 (Cấm các yêu cầu về hiệu suất). 

4. Không Bên nào, theo bất kỳ biện pháp nào được thông qua sau ngày có hiệu lực của Nghị định thư 

thứ hai và nằm trong Danh mục B của Phụ lục 3 (Các Danh mục về Bảo lưu và Biện pháp không phù 
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hợp liên quan đến Đầu tư và Dịch vụ), yêu cầu nhà đầu tư của Bên khác, do lý do quốc tịch của họ, 

phải bán hoặc xử lý khác một khoản đầu tư đã tồn tại tại thời điểm biện pháp có hiệu lực, trừ khi được 

quy định khác trong phê duyệt ban đầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan. 

5. Điều 3 (Đối xử quốc gia) và Điều 4 (Đối xử tối huệ quốc) sẽ không áp dụng đối với bất kỳ biện 

pháp nào thuộc Điều 5 của Hiệp định TRIPS, cũng như bất kỳ biện pháp nào được bao phủ bởi một 

ngoại lệ hoặc sự miễn trừ các nghĩa vụ do Điều 4 (Đối xử quốc gia) của Chương 14 (Sở hữu trí tuệ) 

quy định, hoặc do Điều 3 hoặc 4 của Hiệp định TRIPS quy định. 
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Chương 11 (Đầu 

tư) 

Phần A 

Điều 6. Cấm các 

yêu cầu thực hiện 

Điều 6. Cấm yêu cầu cụ thể trong hoạt động đầu tư 

1. Không Bên nào được phép áp đặt hoặc thực thi, như một điều kiện để thành lập, mua lại, mở rộng, 

quản lý, tiến hành, vận hành, hoặc bán hoặc chuyển nhượng khác một khoản đầu tư tại lãnh thổ của 

một nhà đầu tư thuộc Bên khác, bất kỳ yêu cầu nào sau đây: (12) 

(a) xuất khẩu một mức hoặc tỷ lệ hàng hóa nhất định; 

(b) đạt được một mức hoặc tỷ lệ nội dung trong nước nhất định; 

(c) mua, sử dụng, hoặc ưu tiên hàng hóa được sản xuất tại lãnh thổ của mình, hoặc mua hàng hóa từ 

các cá nhân tại lãnh thổ đó; 

(d) liên quan khối lượng hoặc giá trị nhập khẩu với khối lượng hoặc giá trị xuất khẩu hoặc với lượng 

ngoại tệ nhập khẩu liên quan đến các khoản đầu tư của nhà đầu tư đó. 

 (e) hạn chế việc bán hàng hóa trong lãnh thổ của mình mà các khoản đầu tư đó sản xuất bằng cách 

liên kết việc bán hàng này với khối lượng hoặc giá trị xuất khẩu hoặc thu ngoại tệ; (f) chuyển giao 

một công nghệ cụ thể, một quy trình sản xuất, hoặc các kiến thức sở hữu khác cho một người trong 

lãnh thổ của mình;  

(g) cung cấp độc quyền từ lãnh thổ của Bên các hàng hóa mà các khoản đầu tư đó sản xuất cho một 

thị trường khu vực cụ thể hoặc cho thị trường thế giới; hoặc: 

(h) áp dụng một tỷ lệ hoặc số tiền bản quyền nhất định theo hợp đồng cấp phép, liên quan đến bất kỳ 

hợp đồng cấp phép nào đang tồn tại tại thời điểm yêu cầu được áp dụng hoặc thực thi, hoặc bất kỳ hợp 

đồng cấp phép nào trong tương lai được tự do ký kết giữa nhà đầu tư và một người trong lãnh thổ của 

mình, với điều kiện yêu cầu này được áp dụng hoặc thực thi theo cách cấu thành sự can thiệp trực tiếp 

vào hợp đồng cấp phép đó thông qua việc sử dụng quyền lực chính phủ không thuộc thẩm quyền tư 

pháp của Bên.(13) Để làm rõ hơn, Khoản này không áp dụng khi hợp đồng cấp phép được ký kết giữa 

nhà đầu tư và một Bên.  

Bất chấp Điều khoản này, các khoản (f) và (h) sẽ không áp dụng đối với Campuchia, Lào và Myanmar. 

2. Không Bên nào được đặt điều kiện việc nhận hoặc tiếp tục nhận một lợi ích, liên quan đến việc 

thành lập, nhận, mở rộng, quản lý, điều hành, vận hành, hoặc bán hay chuyển nhượng khác một khoản 

đầu tư trên lãnh thổ của mình của nhà đầu tư thuộc Bên khác dựa trên việc tuân thủ bất kỳ yêu cầu 

nào sau đây: 

(a) đạt được một mức độ hoặc tỷ lệ nội địa nhất định; 

(b) mua, sử dụng hoặc ưu tiên hàng hóa được sản xuất trong lãnh thổ của mình, hoặc mua hàng hóa 

từ những người trong lãnh thổ của mình; 

 (c) liên hệ khối lượng hoặc giá trị nhập khẩu với khối lượng hoặc giá trị xuất khẩu hoặc với số lượng 

ngoại tệ thu được liên quan đến các khoản đầu tư của nhà đầu tư đó; hoặc: 
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(d) hạn chế việc bán hàng hóa tại lãnh thổ của mình mà các khoản đầu tư đó tạo ra bằng cách liên hệ 

việc bán đó với khối lượng hoặc giá trị xuất khẩu hoặc thu nhập ngoại tệ. 

3. (a) Không điều gì trong Khoản 2 được hiểu là ngăn cản một Bên đặt điều kiện việc nhận hoặc tiếp 

tục nhận một lợi ích, liên quan đến một khoản đầu tư trên lãnh thổ của mình từ một nhà đầu tư của 

Bên khác, phải tuân thủ yêu cầu đặt cơ sở sản xuất, cung cấp dịch vụ, đào tạo hoặc tuyển dụng công 

nhân, xây dựng hoặc mở rộng các cơ sở cụ thể, hoặc tiến hành nghiên cứu và phát triển trên lãnh thổ 

của mình. 

(b) Khoản 1(f) và (h) sẽ không áp dụng: 

(i)  nếu một Bên cho phép sử dụng quyền sở hữu trí tuệ phù hợp với Điều 31 hoặc Điều 31bis của 

Hiệp định TRIPS, (14) hoặc đối với các biện pháp yêu cầu tiết lộ thông tin sở hữu có trong 

phạm vi và phù hợp với Điều 39 của Hiệp định TRIPS; hoặc: 

(ii) nếu yêu cầu được áp đặt hoặc thực thi bởi tòa án, hội đồng hành chính, hoặc cơ quan cạnh 

tranh để khắc phục một hành vi được xác định sau quá trình tư pháp hoặc hành chính là chống 

cạnh tranh theo luật và quy định về cạnh tranh của Bên đó.(15) 

(c) Khoản 1(h) sẽ không áp dụng nếu yêu cầu đó được tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền áp đặt hoặc 

thực thi như khoản thù lao công bằng theo luật và quy định về quyền tác giả của Bên. 

(d) Các Khoản 1(a) đến (c), 2(a) và (b) sẽ không áp dụng đối với các yêu cầu về điều kiện đối với 

hàng hóa liên quan đến chương trình thúc đẩy xuất khẩu và viện trợ nước ngoài. 

(e) Khoản 2(a) và (b) sẽ không áp dụng đối với các yêu cầu do Bên nhập khẩu áp đặt liên quan đến 

nội dung hàng hóa cần thiết để đủ điều kiện hưởng thuế ưu đãi hoặc hạn ngạch ưu đãi.  

4. Để rõ ràng hơn, các Khoản 1 và 2 sẽ không áp dụng đối với bất kỳ yêu cầu nào khác ngoài những 

yêu cầu được nêu trong các Khoản đó. 

Chú thích:  
(12)  Để đảm bảo rõ ràng hơn, mỗi Bên có thể duy trì các biện pháp hiện có hoặc áp dụng các biện pháp 

mới hoặc nghiêm ngặt hơn mà không tuân thủ các nghĩa vụ theo Điều này, như được nêu trong 

Danh sách A và Danh sách B của Lịch trình của mình tại Phụ lục 3 (Lịch trình về Miễn trừ và Các 

Biện pháp Không phù hợp đối với Đầu tư và Dịch vụ). 
(13)  Cho mục đích của Khoản phụ này, “hợp đồng cấp phép” có nghĩa là bất kỳ hợp đồng nào liên 

quan đến việc cấp phép một công nghệ, một quy trình sản xuất hoặc kiến thức sở hữu khác. 
(14)  Điều này bao gồm bất kỳ sửa đổi nào đối với Hiệp định TRIPS thực hiện khoản 6 của Tuyên bố 

Doha về Hiệp định TRIPS và Y tế Công cộng (WT/MIN(01)/DEC/2) được thông qua tại Doha 

vào ngày 14 tháng 11 năm 2001. 
(15)  Các Bên công nhận rằng một bằng sáng chế không nhất thiết phải mang lại quyền lực thị trường. 
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10.  ASEAN – Nhật 

Bản CEP 

Điều 8 Các ngoại 

lệ an ninh 

 

Không có nội dung nào trong Hiệp định này sẽ được hiểu là:  

(a) yêu cầu bất kỳ Bên nào cung cấp bất kỳ thông tin nào mà việc tiết lộ được coi là trái với những lợi 

ích an ninh thiết yếu; hoặc  

(b) ngăn cản bất kỳ Bên nào tiến hành hành động nào mà Bên đó xem là cần thiết để bảo vệ các lợi 

ích an ninh thiết yếu của mình:  

(i) liên quan đến các vật liệu hạt nhân hoặc các vật liệu phóng xạ;  

(ii) liên quan đến vận chuyển vũ khí, đạn dược và các phương tiện chiến tranh và việc vận chuyển các 

loại hàng hóa và vật liệu khác được thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp vì mục đích cung cấp cho một 

căn cứ quân sự;  

(iii) được áp dụng nhằm bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm thông tin liên lạc, công trình 

hạ tầng điện và nước, tránh những âm mưu cố ý vô hiệu hóa hoặc phá hoại cơ sở hạ tầng này;  

(iv) được áp dụng trong trường hợp khẩn cấp trong nước, hoặc chiến tranh hoặc các trường hợp khẩn 

cấp khác trong quan hệ quốc tế; hoặc  

(c) ngăn cản bất kỳ Bên nào có bất kỳ hành động nào để thực hiện các nghĩa vụ duy trì hòa bình và an 

ninh quốc tế theo Hiến chương Liên hợp quốc. 

11.  Bản ghi nhớ hợp 

tác lưới điện 

Asean (APG) 2 

Điều 1- Mục tiêu Các Quốc gia thành viên tuân theo các điều khoản trong Bản ghi nhớ cũng như các luật, quy định, quy 

tắc và chính sách quốc gia có hiệu lực tại từng thời điểm tại mỗi Quốc gia thành viên đồng ý tăng 

cường và thúc đẩy một khuôn khổ rộng rãi để các Quốc gia thành viên hợp tác hướng tới xây dựng 

chính sách chung của Asean về kết nối và thương mại điện lực, và cuối cùng là hướng tới hiện thực 

hóa Lưới điện Asean nhằm giúp đảm bảo an ninh năng lượng và tính bền vững cao hơn trong khu vực 

trên cơ sở cùng có lợi. 

 
2 https://agreement.asean.org/media/download/20140119102307.pdf 
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 Điều 2- Các Quy 

định chung 

Các Quốc gia thành viên 

1.Thiết lập hợp tác trên cơ sở song phương và/hoặc đa phương, trên các khía cạnh khác nhau của việc 

phát triển chính sách chung của ASEAN về kết nối và thương mại điện cũng như hiện thực hóa Lưới 

điện ASEAN;  

2. Tiến hành các nghiên cứu và cập nhật trên cơ sở song phương hoặc đa phương, để hỗ trợ và khuyến 

khích thực hiện các dự án kết nối nguồn điện trong ASEAN, có tham khảo Báo cáo cuối cùng năm 

2003 của Nghiên cứu Kế hoạch tổng thể về kết nối kết nối ASEAN;  

3. Khuyến khích hợp tác và huy động nguồn lực của chính phủ và/hoặc khu vực tư nhân cho các dự 

án chung tùy thuộc vào khả năng tồn tại mang tính thương mại liên quan tới lưới điện Asean; 

4. Tuân theo và phù hợp với luật pháp quốc gia của mỗi Quốc gia Thành viên, thực hiện các sáng kiến 

cá nhân và tập thể để nghiên cứu, đánh giá và xem xét các khuôn khổ thể chế và pháp lý quốc gia và 

khu vực về kết nối và thương mại điện, liên quan đến các vấn đề xuyên biên giới liên quan đến thương 

mại và tính khả thi về mặt kinh tế, xây dựng, cấp vốn, vận hành và bảo trì Lưới điện ASEAN, như đã 

được thỏa thuận dưới đây. 
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Điều 3- Các vấn 

đề hợp tác xuyên 

biên giới  

Các nước thành viên sẽ tiến hành các nghiên cứu liên quan về những vấn đề sau: 

1.Kỹ thuật 

Hài hòa hóa các thông số kỹ thuật cho Lưới điện ASEAN, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở các 

tiêu chuẩn thiết kế và xây dựng, các quy tắc và hướng dẫn vận hành và bảo trì hệ thống, các tiêu chuẩn 

về an toàn, môi trường và đo lường được ngành cung cấp điện công nhận trên phạm vi quốc tế. 

2. Tài chính 

Các phương thức hoặc cơ chế sẵn có để tài trợ cho việc xây dựng, vận hành và bảo trì Lưới điện 

ASEAN. Về mặt này, ASEAN thừa nhận vai trò quan trọng của khu vực tư nhân ở một số Quốc gia 

Thành viên. 

3. Thuế và thuế quan 

Các thoả thuận nhằm thoả thuận giữa các bên về việc áp hoặc miễn phí, lệ phí xuất khẩu, nhập khẩu 

hoặc quá cảnh, thuế hoặc chính phủ khác áp đặt phí và lệ phí đối với việc xây dựng, vận hành và bảo 

trì Lưới điện ASEAN. 

4. Khung pháp lý và thể chế 

Hài hòa hóa các khuôn khổ pháp lý và quy định trong ASEAN để đẩy nhanh việc thực hiện kết nối và 

thương mại quyền lực song phương hoặc xuyên biên giới. 

5. Thương mại điện năng 

Các thỏa thuận về thể chế và hợp đồng cho hoạt động mua bán điện. Những thỏa thuận này sẽ tính 

đến các mức độ phát triển hoặc trưởng thành khác nhau của ngành cung cấp điện ở từng Quốc gia 

Thành viên. 

6. Quyền tiếp cận bên thứ ba 

Bố trí cho bên thứ ba tiếp cận kết nối và thương mại điện theo các tiêu chuẩn được quốc tế chấp nhận 

trong ngành cung cấp điện và xây dựng khung giá truyền tải điện trong ASEAN. 
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12.  Hiệp định đầu 

tư ASEAN – 

Hồng Kông 

Điều 8 Ngoại lệ an 

ninh 

1. Không có điều khoản nào trong Thỏa thuận này được hiểu là: 

… 

(b) ngăn cản một Bên thực hiện bất kỳ hành động nào mà Bên đó coi là cần thiết để bảo vệ lợi ích an 

ninh thiết yếu của mình: (i) liên quan đến việc buôn bán vũ khí, đạn dược và công cụ chiến tranh và 

việc buôn bán các hàng hóa và vật liệu khác hoặc liên quan đến việc cung cấp dịch vụ được thực hiện, 

trực tiếp hoặc gián tiếp, nhằm mục đích cung cấp hoặc tiếp tế cho bất kỳ cơ sở quân sự nào; (ii) được 

thực hiện trong thời chiến hoặc tình trạng khẩn cấp khác trong quan hệ trong nước hoặc quốc tế; (iii) 

liên quan đến vật liệu có thể phân hạch và hợp nhất hoặc các vật liệu mà chúng có nguồn gốc; (iv) 

được thực hiện để bảo vệ các cơ sở hạ tầng công cộng quan trọng, bao gồm cơ sở hạ tầng thông tin 

liên lạc, điện và nước, khỏi các nỗ lực cố ý nhằm vô hiệu hóa hoặc làm suy yếu các cơ sở hạ tầng đó; 

hoặc: 

… 

Biểu thuế quan ưu 

đãi trong 

AHKFTA của 

Việt Nam 

Biểu thuế Việt Nam, Phụ lục 2-1, Phần 11 

Mã HS: 27.16.00.00: năng lượng điện: mức thuế cơ sở: 1 % cho năm 2019, sau đó đến năm 2032, mức 

thuế cơ sở: 0% 

13.  ASEAN-Trung 

Quốc FTA 

Biểu thuế nhập 

khẩu ưu đãi thực 

thi ACFTA của 

Việt Nam 

Thuế nhập khẩu ưu đãi thực thi ACFTA của Việt Nam, Biểu 3.3.11 

Mã HS: 27.16.00.00: năng lượng điện: mức thuế cơ sở: 0 % từ năm 2015 đến năm 2018 

14.  ASEAN – Hàn 

Quốc FTA 

Biểu cam kết cắt 

giảm thuế quan 

trong AKFTA của 

Việt Nam 

Biểu thuế Việt Nam 

Mã HS: 27.16.00.00: năng lượng điện: mức thuế cơ sở: 1 % từ năm 2012 đến năm 2014 

15.  ASEAN - Ấn Độ 

FTA 

Biểu thuế quan ưu 

đãi trong AIFTA 

của Việt Nam 

Biểu thuế Việt Nam, Phụ lục 1 

Mã HS: 27.16.00.00: năng lượng điện: mức thuế cơ sở: 1 % từ 1/1/2010 đến 1/1/2018. Sau đó đến 

năm 2024, mức thuế cơ sở: 0% 
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16.  ATIGA Biếu thuế quan ưu 

đãi trong Atiga 

của Việt Nam  

Biểu thuế quan Việt Nam 

Mã HS: 27.16.00.00: năng lượng điện: mức thuế cơ sở: 0 % cho năm 2015 đến năm 2018 

17.  CEPA Việt 

Nam - UAE 

Ðiều 3.9 Nguyên 

liệu gián tiếp 

Ðể xác định xuất xứ của hàng hóa, những nguyên liệu sau đây được sử dụng trong quá trình sản xuất 

hàng hóa được coi là nguyên liệu có xuất xứ, bất kể nguyên liệu này có xuất xứ từ đâu: (a) Năng 

lượng và nhiên liệu; (b) Nhà xưởng và thiết bị; (c) Máy móc và dụng cụ; và (d) Những nguyên liệu 

hoặc hàng hóa khác được sử dụng trong sản xuất, thử nghiệm hoặc kiểm tra hàng hóa và không được 

đưa vào hoặc không nhằm mục đích đưa vào thành phần cuối cùng của hàng hóa. 

Ðiều 13.2 Hợp tác 

kinh tế 

1. Hợp tác kinh tế theo Chương này sẽ hỗ trợ việc thực thi và tận dụng hiệu quả Hiệp định này thông 

qua các hoạt động hợp tác kinh tế liên quan dến thương mại hoặc đầu tư.  

2. Các Bên thực hiện các hoạt động hợp tác kinh tế theo chương này trước mắt sẽ tập trung vào các 

lĩnh vực sau: (a) ngành công nghiệp sản xuất; (b) cơ sở hạ tầng và hậu cần; (c) du lịch; (d) vận tải; (e) 

vận chuyển và hàng hải; (f) xúc tiến thương mại và đầu tư; (g) thương mại điện tử; (h) kim loại quý, 

bao gồm đá quý và kim cương; (i) hóa dầu; (j) phát triển năng lượng (bao gồm năng lượng tái tạo 

như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, khai thác và chế biến dầu khí); (k) các khía cạnh liên 

quan đến thương mại nông nghiệp, thủy sản, chăn nuôi và lâm nghiệp; (l) dịch vụ tài chính; (m) đổi 

mới sáng tạo và chuyển đổi số; 13-2 (n) doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME); và (o) các lĩnh 

vực khác được xác định theo các Chương cụ thể của Hiệp định này, và các lĩnh vực khác hai bên cùng 

quan tâm liên quan đến Hiệp định này.  

3. Các Bên có thể thống nhất trong Chương trình công tác hàng năm về các hoạt động 

hợp tác kinh tế (sau dây gọi là “Chương trình công tác hàng năm”) dể sửa đổi danh sách trên, bao gồm 

cả việc bổ sung các lĩnh vực khác cho hợp tác kinh tế. 
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Ðiều 16.2 Ngoại 

lệ an ninh 

Không một quy dịnh nào trong Hiệp định này được hiểu là: (a) yêu cầu bất kỳ Bên nào 

cung cấp bất kỳ thông tin mà việc tiết lộ thông tin mà Bên đó coi là trái với lợi ích an ninh thiết yếu 

của mình; hoặc (b) ngăn cản bất kỳ Bên nào thực hiện bất kỳ hành động mà Bên đó cho là cần thiết 

để bảo vệ các lợi ích an ninh thiết yếu của mình: (i) liên quan đến việc tách hoặc làm giàu vật liệu hạt 

nhân hoặc những vật liệu có chứa hạt nhân; (ii) liên quan dến việc mua bán vũ khí, đạn dược và vật 

dụng chiến tranh,  và việc buôn bán hàng hóa và vật liệu khác được thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp 

nhằm mục đích cung cấp cho một cơ sở quân sự; (iii) liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ được 

thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp nhằm mục đích cung cấp cho một cơ sở quân sự; liên quan đến việc 

bảo vệ cơ sở hạ tầng công cộng quan trọng, bao gồm cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc, điện và nước, 

khỏi những nỗ lực cố ý nhằm vô hiệu hóa hoặc làm suy yếu các cơ sở hạ tầng dó; (iv) được thực hiện 

trong thời gian khẩn cấp trong nước, hoặc chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp khác trong quan hệ 

quốc tế; hoặc (c) ngăn cản bất kỳ Bên nào thực hiện bất kỳ hành động nào để thực hiện nghĩa vụ của 

mình theo Hiến chương Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. 
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Thư song phuong 

về năng lượng của 

Việt Nam 

“ Liên quan đến việc ký kết Hiệp định Ðối tác kinh tế toàn diện (gọi tắt là “Hiệp định” giữa Chính phủ 

Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (gọi tắt là “UAE” ) và Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam (gọi tắt là “ Việt Nam” ) vào ngày hôm nay, tôi rất vinh dự xác nhận sự hiểu biết của 

UAE như sau: UAE là một quốc gia liên bang độc lập, có chủ quyền, với bảy Tiểu vương quốc thành 

viên có chủ quyền (gọi là “Các Tiểu vương quốc thành viên”) và theo Hiến pháp của mình, mỗi Tiểu 

vương quốc thành viên có toàn quyền chủ quyền, quyền lợi chủ quyền và quyền tài phán độc quyền 

đối với tài nguyên và của cải thiên nhiên, trong đó có Ngành Tài nguyên Năng lượng là chủ đề của 

bức thư này. Theo mục đích của bức thư này, “Ngành Tài nguyên Năng lượng” có nghĩa là tất cả các 

loại hydrocarbon như dầu, khí và chất ngưng tụ, các dẫn xuất và các sản phẩm phụ chính của chúng 

liên quan đến quyền sở hữu, quản lý, thăm dò, phát triển và sản xuất, khai thác (bao gồm quản lý bể 

chứa), vận chuyển, lưu trữ, tinh chế và chế biến, và phân phối cho đến và bao gồm cả phân phối bán 

lẻ. Ðể ghi nhận những nội dung nêu trên, Hiệp định này sẽ không dành bất kỳ quyền nào cho Việt 

Nam hoặc tạo ra bất kỳ nghĩa vụ nào cho UAE hoặc bất kỳ Tiểu vương quốc thành viên nào của UAE 

liên quan đến Ngành Tài nguyên Năng lượng. Theo dó, Ngành Tài nguyên Năng lượng bị loại trừ khỏi 

mọi khía cạnh và điều khoản của Hiệp định, bao gồm cả Chương Giải quyết tranh chấp (Chương 17). 

Mọi vấn đề liên quan đến Ngành Tài nguyên Năng lượng của bất kỳ Tiểu vương quốc thành viên nào 

đều nằm trong phạm vi quyền tài phán độc quyền của Tiểu vương quốc thành viên, và mọi quyết định 

và phán quyết của mỗi Tiểu vương quốc thành viên do các cơ quan có thẩm quyền của Tiểu vương 

quốc thành viên đó đưa ra liên quan đến Ngành Tài nguyên Năng lượng (“Cơ quan có thẩm quyền”) 

thuộc thẩm quyền của Tiểu vương quốc đó sẽ là phán quyết cuối cùng, có tính ràng buộc và không 

phải chịu sự đánh giá hoặc phản đối nào. Sau ngày có hiệu lực của Hiệp định và trong trường hợp 

UAE, với sự đồng thuận của Cơ quan có thẩm quyền của các Tiểu vương quốc thành viên, dành bất 

kỳ quyền nào bị loại trừ bởi thư này cho một quốc gia thứ ba liên quan đến Ngành Tài nguyên Năng 

lượng theo một hiệp định thương mại khu vực, thì các quyền đó sẽ được dành cho Việt Nam. Không 

ảnh hưởng đến các nội dung trên, trong trường hợp có sự khác biệt trong việc giải thích hoặc áp dụng 

bức thư này, UAE và Việt Nam cam kết sẽ tham vấn theo yêu cầu của bất kỳ Bên nào trong bức thư 

này. Vì mục đích tham vấn dó, Ðiều 17.6 (tham vấn) của Chương 17. Giải quyết Tranh chấp ngoại trừ 

đoạn 8, sẽ đuợc áp dụng tương tự. Các Bên sẽ nỗ lực thông qua tham vấn để đi đến một giải pháp thỏa 

đáng cho cả hai bên trong vòng 60 ngày kể từ ngày yêu cầu. Trong truờng hợp UAE và Việt Nam 

không đạt được giải pháp chung đã thỏa thuận trong vòng 60 ngày sau khi tham vấn, hoặc nếu UAE 

không tuân thủ giải pháp chung đã thỏa thuận trong khung thời gian đã thỏa thuận, biện pháp duy nhất 

của Việt Nam là có thể tạm ngừng các lợi ích theo Hiệp định tương ứng với các tác động thương mại 

mà biện pháp đang tranh chấp gây ra hoặc có khả năng gây ra. Hơn nữa, Việt Nam sẽ bãi bỏ biện pháp 

đền bù của mình trong trường hợp biện pháp đang tranh chấp của UAE không còn áp dụng. Thủ tục 
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STT Tên Hiệp định Tên điều Nội dung cam kết 

nêu trên cũng sẽ được áp dụng trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc liệu biện 

pháp đền bù của Việt Nam có tương ứng hay không, với việc UAE cuối cùng cũng có quyền tạm 

ngừng các lợi ích tương ứng. UAE và Việt Nam cũng nhất trí rằng bức thư này sẽ là một phần không 

thể tách rời của Hiệp định và trong trường hợp hiếm gặp, có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa bức thư 

này và bất kỳ điều khoản nào của Hiệp định, thì bức thư này sẽ được ưu tiên áp dụng trong phạm vi 

của sự mâu thuẫn đó.” 

 Biếu cam kết cắt 

giảm thuế quan 

của Việt Nam 

trong Hiệp định 

CEPA 

Biểu thuế Việt Nam 

Mã HS: 2716.00.00: năng lượng điện: mức thuế cơ sở: 1 % từ năm 2024 và giảm dần cho đến năm 

2032. Sau đó từ năm 2033, mức thuế cơ sở là 0%. 

18.  Hiệp định 

giữa Chính 

phủ Việt 

Điều 7. Công suất 

mua bán điện 

 

Công suất tối thiểu nhập khẩu điện từ Lào đến năm 2030 là 8.000MW 
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STT Tên Hiệp định Tên điều Nội dung cam kết 

Nam và 

Chính phủ 

Lào về mua 

bán than và 

diện (mật) 

Điều 8. Giá mua 

bán điện 

 

Giá trần nhập khẩu điện từ Lào từ năm sau năm 2025 trở đi áp dụng đối với từng loại công nghệ phát 

điện như sau: 

- Đối với thủy điện: 6,95 Uscent/kWh; 
- Đối với nhiệt điện than:  7,02 Uscent/kWh. 
- Đối với điện gió: 6,95 Uscent/kWh. 
- Các mức giá trần nhập khẩu điện từ Lào nói trên được áp dụng đối với các nhà máy điện hoặc 1 

phần các nhà máy điện có ngày COD từ ngày 31 tháng 12 năm 2025. Sau năm 2030, hai Bên sẽ rà 

soát, điều chỉnh giá trần nhập khẩu điện từ Lào phù hợp với cung cầu thị trường. Giá điện sẽ được xác 

định tại biên giới của Việt Nam. Hai bên có trách nhiệm đầu tư, xây dựng và vận hành đường dây 

truyền tải điện ở mỗi quốc gia đến biên giới. 
Các doanh nghiệp có 100% vốn trong nước và sở hữu 100% vốn kinh doanh tại Lào đầu tư vào nguồn 

điện nhập khẩu sang Việt Nam được phép đầu tư và vận hành đường dây truyền tải điện từ biên giới 

Việt Nam - Lào đến trạm cắt hoặc trạm biến áp của bên mua điện. Chi phí đầu tư và vận hành sẽ được 

hoàn trả theo thỏa thuận giữa bên mua điện và các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào theo quy 

định của pháp luật. 

- Thời hạn áp dụng giá điện tại hợp đồng mua bán điện là 25 năm 

 - Giá bán điện bình quân của các dự án nguồn điện trong quá trình đàm phán sẽ được thỏa thuận 

giữa bên mua và nhà đầu tư dự án nhập khẩu điện và không vượt quá giá trần.  

- Đối với các dự án điện gió, bên mua điện (EVN và các tổ chức cơ quan có liên quan hoặc kế thừa) 

có trách nhiệm đàm phán với chủ đầu tư các dự án nguồn điện và đại diện của Bộ Năng lượng và Mỏ 

của Lào trên cơ sở giá trần được quy định tại Điều 8.  

19.  Quy chế của Cơ 

quan NLTT 

Quốc tế 

(IRENA) 

Điều XIII. Tư 

cách pháp lý, 

quyền lợi và miễn 

trừ trách nhiệm 

 

A. Cơ quan có tư cách pháp lý quốc tế. Tại lãnh thổ của mỗi quốc gia Thành viên và tùy thuộc vào 

luật pháp của quốc gia này, Cơ quan sẽ theo các quy định pháp lý của quốc gia thành viên cho việc 

thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành các mục tiêu của Cơ quan. 

B. Các quốc gia Thành viên sẽ tự quyết định một thỏa thuận riêng liên quan đến quyền ưu đãi và 

miễn trừ. 

Điều XIV. Quan 

hệ với các tổ chức 

khác 

 

Tùy thuộc vào sự phê duyệt của Đại Hội đồng, Hội đồng sẽ được ủy quyền ký kết các thỏa thuận thay 

mặt Cơ quan để thiết lập các quan hệ phù hợp với Liên hợp quốc và bất kỳ tổ chức nào khác liên quan. 

Các điều khoản của Quy chế này sẽ không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của bất kỳ quốc gia 

Thành viên nào, phát sinh từ bất kỳ hiệp ước quốc tế hiện có nào. 

 


